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ANHUI FENGLE
AGROCHEMICAL CO., LTD

Address: Hefei Circular Economy Demonstration Park,Feidong County, 
Hefei, Anhui, China
Tel: +86 551 65326648, 65360941
Email: huangjl@fengle-agrochem.com
Website: www.flnh.com.cn/en/

Sản phẩm chính:

Giới thiệu:

Introduction:

Product Andex:
Quizalofop-P-ethyl TC & EC, Fenoxaprop-P-ethyl TC, EC & EW, Tribenuron-methyl TC, WP & WG, 
Nicosulfuron TC & OD, Fluroxypyr-meptyl TC & EC, Topramezone TC & OD, Bentazone 480SL, Ha-
loxyforp-P-ethyl 108 EC, Nicosulfuron+Atrazine OD, Acetochlor+Bensulfuron WP, Fomesafen 250SL. 
Herbicides, insecticides, fungicides, and seed treatment products.

Quizalofop-P-ethyl TC & EC, Fenoxaprop-P-ethyl TC, EC & EW, Tribenuron-methyl TC, WP & WG, 
Nicosulfuron TC & OD, Fluroxypyr-meptyl TC & EC, Topramezone TC & OD, Bentazone 480SL, Ha-
loxyforp-P-ethyl 108 EC, Nicosulfuron+Atrazine OD, Acetochlor+Bensulfuron WP, Fomesafen 250SL. 
Thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và các sản phẩm xử lý hạt giống.

Công ty TNHH Hóa chất Nông nghiệp Anhui Fengle là một nhà sản xuất thuốc trừ sâu được nhà nước 
chỉ định, được thành lập vào năm 1998 và nằm trong số 500 Doanh nghiệp Hóa dầu hàng đầu của 
Trung Quốc. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, xử lý hạt 
giống, thuốc trừ sâu sinh học, phân bón và các chất trung gian. Với các dây chuyền sản xuất tự động 
tiên tiến, chúng tôi có 174 giấy chứng nhận đăng ký, sản xuất 19 vật liệu kỹ thuật và cung cấp hơn 17 
loại chế phẩm (FS, OD, SC, EC, WDG, WP, SL, EW, CS, v.v.). Sản phẩm của họ được bán trên toàn 
Trung Quốc và xuất khẩu sang châu Âu, châu Mỹ, Đông Nam Á và châu Phi thông qua các mối quan 
hệ đối tác toàn cầu lâu dài. Cam kết với nông nghiệp xanh, Fengle Agrochem hướng tới việc trở thành 
nhà cung cấp dịch vụ toàn diện hàng đầu cho ngành đầu vào cây trồng của Trung Quốc.

Anhui Fengle Agrochemical Co., Ltd. is a state-designated pesticide manufacturer founded in 1998 
and is among China’s Top 500 Petrochemical Enterprises.Our products include herbicides, insecticides, 
fungicides, seed treatments, biopesticides, fertilizers and intermediates. With advanced automated pro-
duction lines, we hold 174 registration certificates, manufacture 19 technical materials and offer more 
than 17 formulation types (FS, OD, SC, EC, WDG, WP, SL, EW, CS, etc.). Our products are sold across 
China and exported to Europe, the Americas, Southeast Asia and Africa through long-term global part-
nerships. Committed to green agriculture, Fengle Agrochem aims to be a leading comprehensive service 
provider for China’s crop input industry.

Booth no.: A28
Country: China
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Address: Pengcun Village, Xinhang Town, Guangde, Xuancheng City, 
242235, Anhui Province, P.R. China
Tel: 86-21-50817211
Email: tina.qin@chinaguangxin.com
Website: www.chinaguangxin.com

Giới thiệu:
Công ty TNHH Hóa chất Nông nghiệp Anhui Guangxin, được thành lập vào năm 2000, là một doanh nghiệp 
công nghệ cao chuyên về nghiên cứu và phát triển, sản xuất, và bán các hóa chất cơ bản, chất trung gian và sản 
phẩm thuốc trừ sâu. Công ty vận hành hai nhà máy tại tỉnh Anhui và được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán 
Thượng Hải vào năm 2015 (603599). Các sản phẩm chủ yếu của công ty bao gồm carbendazim, thiophanate-me-
thyl, azoxystrobin, diuron, glyphosate, indoxacarb và chlorantraniliprole. Là nhà cung cấp chiến lược cho FMC và 
Corteva, Guangxin duy trì mối quan hệ đối tác lâu dài với các công ty toàn cầu như Syngenta và Nippon Soda. 
Khoảng 70% sản phẩm của công ty được xuất khẩu ra toàn thế giới, bao gồm châu Âu, châu Mỹ, châu Mỹ Latinh 
và Đông Nam Á.

ANHUI GUANGXIN
AGROCHEMICAL CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Herbicides: diuron, hexazinone, glufosinate ammonium, oxadiazon, glyphosate, Diuron 46.8%+ Hexazinone 
13.2% WG;  
Fungicides: azoxystrobin, pyraclostrobin, trifloxystrobin, Azoxystrobin+ cyproconazole 20%+8% SC, Azox-
ystrobin+ Difenoconazole 20%+12.5% SC, Tebuconazole + Trifloxystrobin 50%+25%WG, Hexaconazole 
50g/L SC, carbendazim, thiophanate-methyl 
Insecticides: indoxacarb, chlorantraniliprole, thiamethoxam, chlorfenapyr, buprofezin, imidaclopri.  
Chlorantraniliprole+ Thiamethoxam 20%+20%WG,  
Metaldehyde 15%GR, Niclosamide 700g/kg WP; 
Various formulation SC, WG, WP, SL, EC.

Thuốc diệt cỏ: diuron, hexazinone, glufosinate ammonium, oxadiazon, glyphosate, Diuron 46,8% + Hexazi-
none 13,2% WG; 
Thuốc diệt nấm: azoxystrobin, pyraclostrobin, trifloxystrobin, Azoxystrobin + cyproconazole 20% + 8% SC, 
Azoxystrobin + Difenoconazole 20% + 12,5% SC, Tebuconazole + Trifloxystrobin 50% + 25% WG,
Hexaconazole 50g/L SC, carbendazim, thiophanate-methyl. 
Thuốc diệt côn trùng: indoxacarb, chlorantraniliprole, thiamethoxam, chlorfenapyr, buprofezin, imidacloprid.

Booth no.: A81
Country: China

Introduction:
Anhui Guangxin Agrochemical Co., Ltd., founded in 2000, is a high-tech enterprise specializing in R&D, production, 
and sales of basic chemicals, intermediates, and pesticide products. The company operates two plants in Anhui 
Province and was listed on the Shanghai Stock Exchange in 2015 (603599). Its core products include carbendazim, 
thiophanate-methyl, azoxystrobin, diuron, glyphosate, indoxacarb, and chlorantraniliprole. As a strategic supplier 
to FMC and Corteva, Guangxin maintains long-term partnerships with global companies such as Syngenta and 
Nippon Soda. About 70% of its products are exported worldwide, including Europe, the Americas, Latin America, 
and Southeast Asia.
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Giới thiệu:
Công ty TNHH Hóa chất Nông nghiệp Anhui Jukai là công ty con của Công ty TNHH Nông nghiệp Anhui Jiuyi, 
phụ trách toàn bộ hoạt động của thị trường nước ngoài. 
 
-Nghiên cứu và phát triển độc lập cùng với nhiều nhà máy sản xuất. 
-Nhiều dây chuyền sản xuất được thiết kế theo tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế. 
-Quản lý tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt ISO9001/ISO14001/OHSAS18000. 
-Mạnh về sản xuất và cung cấp nhiều sản phẩm kỹ thuật và chế phẩm. 
-Đội ngũ hiệu quả chuyên trách dịch vụ bán hàng và hỗ trợ đăng ký.

ANHUI JUKAI AGROCHEMICAL CO., LTD

Address: No.6 Hongfeng Road, Gaoxin District, Hefei City, 
Anhui Province, P.R. China
Tel: 0086-551-65369809
Email: info@jukai-agrochem.com
Website: www.jynongye.com

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Pyroxasulfone TC & 85% WDG 
Tembotrione TC & 8% OD, 420G/L SC & Hỗn hợp với Atrazine 
Prothioconazole TC & 30% OD, 75% WDG, 480G/L SC, 250G/L EC & Hỗn hợp với Tebuconazole 
Bentazone TC & 480G/L SL , Nicosulfuron TC & 40G/L OD, 75% WDG & Hỗn hợp với Atrazine, Mesotrione, 
Fluroxypyr-meptyl và Propisochlor

Pyroxasulfone TC & 85% WDG 
Tembotrione TC & 8% OD, 420G/L SC & Mixture with Atrazine 
Prothioconazole TC & 30% OD, 75% WDG, 480G/L SC, 250G/L EC & Mixture with Tebuconazole 
Bentazone TC & 480G/L SL , Nicosulfuron TC & 40G/L OD, 75% WDG & Mixture with Atrazine, Mesotrione, 
Fluroxypyr-meptyl and Propisochlor 

Booth no.: A49
Country: China

Introduction:
Anhui Jukai Agrochemical Co., Ltd is the subsidiary company of Anhui Jiuyi Agriculture Co., Ltd, in charge of all the 
operation of overseas market. 
 
-Independent R&D and several manufacturing plants. 
-Various production lines designed as per international standard and guidelines. 
-Standardized management strictly stick to ISO9001/ISO14001/ 0HSAS18000. 
-Strong in production and supply of many technical products and formulations. 
-Occupied with efficient teams for sale service and registration support. 
 
To be your best business partner.
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ANHUI LIUGUO CHEMICAL
CO., LTD

Address: Tonggang Road, Tongling, Anhui, P.R. China
Tel: 0086-562-2170120
Email: cathy5930@163.com
Website: www.liuguo.com

Sản phẩm chính:

Product Andex:
DAP, MAP, NP/NPS/NPK, UREA and various Wa-
ter-soluble fertilizer. 
Phosphate Fertilizer: 
DAP 16-44, DAP 18-46, MAP 11-44, TMAP 12-61 
 
Nitrogen Fertilizer: 
Urea -Prilled /Granular

DAP, MAP, NP/NPS/NPK, UREA và các loại phân bón 
hòa tan trong nước khác. 
Phân bón phốt phát: DAP 16-44, DAP 18-46,
MAP 11-44, TMAP 12-61 
 
Phân bón nitơ: Urê - Dạng viên/Dạng hạt 
 
Phân bón hỗn hợp NP/NPK: 
NP 16-20 / NP 12-40, NPK 16-20+12S/13S, NPK 
20-10-10 
NPK 14-14-14/NPK 15-15-15/NPK 16-16-16

Phân bón hòa tan trong nước: 
NPK 31-10-10+TE/NPK 20-20-20+TE/NPK 
15-06-35+TE 
TMAP 12-61-00/MKP 00-52-34 
DAP 14-43-00/DAP 16-48-00/DAP 17-44-00

NP/NPK Compound Fertilizer: 
NP 16-20 / NP 12-40, NPS 16-20+12S/13S 
NPK 20-10-10  , NPK 14-14-14/NPK 15-15-
15/NPK 16-16-16 
Water Soluble Fertilizer: 
NPK 31-10-10+TE/NPK 20-20-20+TE/NPK 
15-06-35+TE ; TMAP 12-61-00/
MKP 00-52-34 ; DAP 14-43-00/
DAP 16-48-00/DAP 17-44-00

Booth no.: C12
Country: China

Giới thiệu:
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ANHUI LIUGUO (SSE: 600470), được thành lập vào năm 1987, là một doanh 
nghiệp hàng đầu chuyên sản xuất, bán buôn và xuất khẩu phân bón. Công ty có một trụ sở chính và chín công ty 
con tham gia và nắm giữ, với công suất sản xuất hàng năm đạt 3,5 triệu tấn. Là một cơ sở quan trọng trong nước về 
phân bón phosphate và phân bón hỗn hợp có nồng độ cao, công ty vận hành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh. 
Hoạt động kinh doanh của công ty mở rộng từ khai thác và chế biến phosphate ở thượng nguồn đến chế biến phân 
bón và sản phẩm hóa chất phosphate ở hạ nguồn.

Introduction:
ANHUI LIUGUO CHEMICAL CO., LTD. (SSE: 600470), founded in 1987, is a leading enterprise focusing on ferti-
lizer production, wholesale and export. It operates one headquarters and nine participated & holding subsidiaries, 
with an annual production capacity of 3.5 million tons. As a key domestic base for high-concentration phosphate and 
compound fertilizers, the company runs a complete industrial chain. Its business extends from upstream phosphate 
mining and beneficiation to downstream processing of fertilizers and phosphate chemical products.
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Address: Ningguo Economic Technological Development Zone, 
Ningguo , Anhui Province, China
Tel: 0563-4181466
Email: summer20051214@163.com
Website: www.sierte.com

ANHUI SIERTE FERTILIZER
INDUSTRY CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Our products include all kinds of high concentration of slow release compound fertilizer,soil-testing and formula 
fertilizer,high-tower compound fertilizer, water-soluble fertilizer, chlorine fertilizer, sulfur fertilizer, nitrate ferti-
lizer, flower fertilizer, MAP,DAP, potassium sulfate, soil conditioner, sulfuric acid, phosphoric acid, hydrochloric 
acid, iron powder and so on.

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm tất cả các loại phân bón phức hợp giải phóng chậm nồng độ cao, phân 
bón thử nghiệm đất và công thức, phân bón phức hợp dạng tháp cao, phân bón hòa tan trong nước, phân 
bón clo, phân bón lưu huỳnh, phân bón nitrat, phân bón cho hoa, MAP, DAP, kali sulfat, chất cải tạo đất, axit 
sulfuric, axit phosphoric, axit clohydric, bột sắt, v.v.

Booth no.: C11
Country: China

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghiệp Phân bón Anhui Sierte. Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 1993, có trụ sở 
chính nằm trong khu phát triển kinh tế và công nghệ cấp quốc gia Ningguo. Chúng tôi đã phát triển thành một nhà 
máy chuyên nghiệp hoạt động trong nhiều loại phân bón phosphate và phân bón hỗn hợp, phân bón giải phóng 
chậm, phân bón công thức kiểm tra đất, phân bón sinh thái, và phân bón vô cơ. Chúng tôi là một công ty niêm yết 
hiện đại công nghệ cao (mã cổ phiếu: 002538), với bốn cơ sở sản xuất phân bón hóa học tại Anhui Xuancheng, 
Ningguo, Bozhou và Guizhou, cùng với mỏ pyrit Maweishan tại Xuanzhou và mỏ phosphate Kaiyang tại Guizhou. 
Năng lực tổng hợp xếp hạng trong top 100 của ngành phân bón Trung Quốc và top 10 trong ngành phân bón hỗn 
hợp phosphate của Trung Quốc.

Introduction:
Anhui Sierte Fertilizer Industry CO.,Ltd. Our company was established in 1993, the headquarters is located in the 
state-level Ningguo economic and technological development zone. We has developed into a professional factory 
which engaged in various kinds of phosphate &compound fertilizer, slow release fertilizer, soil testing formula ferti-
lizer, ecological fertilizer, inorganic fertilizer. We are a production and sales of a modern high-tech listed company 
(stock code: 002538), with Anhui Xuancheng, Ningguo, Bozhou and Guizhou four chemical fertilizer production 
base and Xuanzhou maweishan pyrite mine, Guizhou Kaiyang phosphorus mine. Comprehensive strength ranks top 
100 in China’s fertilizer industry and top 10 in China’s phosphate compound fertilizer industry.
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ANHUI VISION CROP
PROTECTION CO., LTD.

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Acetochlor、Buthchlor、Cartap、Chlorantraniliprole、Fluopyram、Haloxyfop-R-methyl、MCPA、Pro-
panil、Pinoxaden、Topramezone、Azoxystrobin、Clopyralid、Difenoconazole、Glufosinate-ammoni-
um、lmidacloprid、Nereistoxin、Penoxsulam、Quinclorac、Thiamethoxam、Bispyribac-sodium、Cyhalo-
fop-butyl、Florasulam、Halosulfuron-methy、Metamifop、Picloram、Pretilachlor、Quizalofop-p-ethyl、Tri-
cyclazole

Acetochlor, Buthchlor, Cartap, Chlorantraniliprole, Fluopyram, Haloxyfop-R-methyl, MCPA, Pro-
panil, Pinoxaden, Topramezone, Azoxystrobin, Clopyralid, Difenoconazole, Glufosinate-ammo-
nium, Imidacloprid, Nereistoxin, Penoxsulam, Quinclorac, Thiamethoxam, Bispyribac-sodium, 
Cyhalofop-butyl, Florasulam, Halosulfuron-methy, Metamifop, Picloram, Pretilachlor, Quizalofop-
p-ethyl, Tricyclazole

Booth no.: A47
Country: China

Giới thiệu:
Công ty TNHH Bảo vệ Cây trồng Anhui Vision có trụ sở chính tại thành phố Hefei, được biết đến là trung 
tâm khoa học và giáo dục quốc gia. Công ty là doanh nghiệp công nghệ cao và mới của quốc gia, đã 
đạt được ba chứng nhận hệ thống ISO.

Introduction:
Anhui Vision Crop Protection Co., Ltd. is headquartered in Hefei City, which known as a national 
science and education center. 
Our company is a pesticide manufacturer accredited by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of 
China. As a member of China Crop Protection Industry Association, a national new and high technolo-
gy enterprise, our company is a professional, refined, characteristic and innovative enterprise in Anhui 
Province. Besides, we also obtained three ISO system certifications.

Address: Weisi Road, Panji District, Huainan City, Anhui, China
Tel: +86-551-63877758
Email: vision0551@163.com
Website: www.vision-crop.com
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ANHUI XINYUAN PACKING TECHNOLOGY CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Fertilizer/feed/chemical automatic mixing and packaging production line 
Secondary packing machine/heavy bag packing machine/robot packing/palletizing production line 
Granule/powder/sauce/liquid automatic metering packaging machine

Dây chuyền sản xuất trộn và đóng gói tự động phân bón/thức ăn chăn nuôi/hóa chất 
Máy đóng  gói  thứ cấp/máy đóng gói bao tải nặng/máy đóng gói robot/dây chuyền sản xuất
xếp pallet. Máy đóng gói định lượng tự động dạng hạt/bột/nước sốt/chất lỏng

Booth no.: C2
Country: China

Giới thiệu:
Công ty được thành lập vào năm 2001 và có trụ sở tại Hefei, tỉnh Anhui. Công ty chiếm diện tích 40 
mẫu Anh và có khu vực nhà máy rộng 45.000 mét vuông. Đây là một doanh nghiệp công nghệ cao 
quốc gia và là một doanh nghiệp chuyên biệt và đổi mới chuyên về nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bán 
hàng và dịch vụ thiết bị dây chuyền sản xuất cho các dạng vật liệu khác nhau như bột, hạt và chất lỏng.

Introduction:
The company was established in 2001 and located in Hefei, Anhui Province,It covers an area of 40 
acres and has a factory area of 45000 square meters,It is a national high-tech enterprise and a spe-
cilizes and innovative enterprise that specializes in the research, development, manufacturing,sales and 
service of production line equipment for various forms of materials such as powders,particles and fluids.

Address: Zipeng Industrial Zone Hefei City,Anhui Province China
Tel: 13696548801
Email: ada@sinranpack.com
Website: www.sinranpack.com
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BEIJING JOEN NEW MATERIAL
TECHNOLOGIES CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
High Viscosity Suspension Agent for OD Formulation; Magnesium Aluminium Silicate; Organic 
Bentonite; Thickening and Synergizing Agent; Xantham Gum; Kaolin

Chất tạo huyền phù có độ nhớt cao cho công thức OD; Silicat nhôm magie; Bentonite hữu cơ; Chất 
làm đặc và tăng cường; Gum xanthan; Kaolin

Booth no.: A20
Country: China

Giới thiệu:
Beijing Joen New Material Technologies Co., Ltd. chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh 
doanh vật liệu bột khoáng phi kim loại ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như hóa chất 
nông nghiệp, sơn phủ, vật liệu polymer, xử lý nước thải và sản xuất chính xác cao cấp. 
Là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Trung Quốc tập trung vào công nghệ R&D vật liệu bột 
khoáng phi kim, Joen nổi bật với bentonite natri hiệu suất cao và các giải pháp công nghệ polymer 
tiên tiến.

Introduction:
Beijing Joen New Material Technologies Co., Ltd. specializes in R&D, manufacturing, and sales of ad-
vanced non-metallic mineral powder materials for industries such as agrochemicals, coatings, polymer 
materials, sewage treatment, and precision manufacturing. 
As the first and only company in China focused on non-metallic mineral powder material R&D technol-
ogy, Joen is recognized for its high-performance sodium bentonite and advanced polymer technology 
solutions.

Address: RM 703, Flr. 2, Building Liwaili, Wangjing Strat.,
Chaoyang DSCT., BJ, China
Tel: 86 10 64754588
Email: steven_miao715@163.com
Website: www.joen.info
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BESTAR INDUSTRY CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Imidaclopri
Acetamiprid
Thiamethoxam
Clothianidin

Imidacloprid
Acetamiprid
Thiamethoxam
Clothianidin

Booth no.: A55  
Country: China

Address: Floor15, No. 45, South Tangu Street, Shijiazhuang, Hebei, 
050031, China
Tel: 86 311 85081802
Email: bestar@bestarchem.com
Website: www.fortune-group.cn

Giới thiệu:
Nhà sản xuất lớn nhất thế giới về Imidacloprid, Acetamiprid, Chlorfenapyr. 
 
Hơn 1000 nhân viên 
Nhà sản xuất chính cho Thiamethoxam, Clothianidin, Flonicamid, Fluopyram, Saflufenacil, Chlor-
fenapyr, Imidacloprid, Acetamiprid 
Sẵn sàng về kỹ thuật chỉ chờ cấp bằng sáng chế: Flupyradifurone-2027, Tiafenacil -2029

Introduction:
The biggest producer for Imidacloprid, Acetamiprid, Chlorfenapyr in the world. 
1000+ Employees  
Main producer for Thiamethoxam, Clothianidin, Flonicamid, Fluopyram, Saflufenacil, Chlor-
fenapyr, Imidacloprid, Acetamiprid  
Technical Ready just waiting patent: Flupyradifurone-2027, Tiafenacil -2029,  
Developing Benzovindiflupyr, Indaziflam 
40 Million liter Formulation as EC, SC, SL, ME, EW, WDG, SP and so on. 
GLP reports: Imidacloprid, Acetamiprid, Thiamethoxam, Clothianidin, Emamectin Benzoate, 
Lufenuron, Glufosinate, Penoxsulam, Pyraclostrobin, Prothioconazole, Saflufenacil, Bifen-
thrin, Chlorfenapyr, Spirodiclofen, Chlorantraniliprole, Glyphosate, Clethodim, Picoxystrobin, 
Fupyradifurone, Fluopyram 

Chlorfenapyr
Flonicamid
Saflufenacil

Chlorfenapyr
Flonicamid
Saflufenacil
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BRYLIAN TECHNOLOGY CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Brylian Technology main products including dryer, grinder, mixer, granulator and other special-
ized equipment. Our main products like WP/ WDG/ SG/ DF/ GR Formulation Line

Sản phẩm chính của Công nghệ Brylian bao gồm máy sấy, máy nghiền, máy trộn, máy tạo hạt và 
các thiết bị chuyên dụng khác, Dây chuyền bào chế WP/ WDG/ SG/ DF/ GR.

Booth no.: A94-3
Country: China

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghệ Brylian có vốn đăng ký là 20,18 triệu RMB, xưởng sản xuất 15.000㎡ và văn 
phòng 6.000㎡. Brylian chuyên về thiết kế kỹ thuật, sản xuất thiết bị và cung cấp giải pháp tổng thể từ 
các nhà cung cấp chất lượng cao. Sự đổi mới của Brylian tăng cường trong thiết kế quy trình, tối ưu hóa 
hệ thống, điều khiển thông minh trong các lĩnh vực như đầu tư, cung cấp giải pháp tổng thể thông minh 
công nghiệp 3.0 độc đáo.

Introduction:
Brylian Technology Co.,Ltd registered capital was 20.18 million RMB, workshop 1,5000㎡ and office 
6,000㎡. Brylian specialized is engaged in the engineering design, equipment manufacture and overall 
solutions of high quality suppliers. Brylian innovation increasing in process design, system optimization, 
intelligent control in areas such as investment, provide a unique industrial 3.0 intelligent overall solution.

Address: #68 Shunxi Middle Road, Jiaoxi, Zhenglu Industry Area, 
Changzhou City, China.
Tel: 0519-85113333
Email: sales@brylian.com
Website: www.brylian.com
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CHENGDU NEWSUN CROP
SCIENCE CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A86
Country: China

Giới thiệu:
Công ty TNHH Khoa học Cây trồng Chengdu Newsun là một công ty sinh học có khả năng thiết kế độc lập các 
hợp chất đổi mới, đổi mới công nghệ và ứng dụng sinh học tổng hợp, phát hiện và đánh giá các hợp chất hoạt 
tính từ sản phẩm tự nhiên, nghiên cứu và phát triển công nghệ đồng chiết xuất, nghiên cứu công nghệ chỉnh sửa 
gen và giống cây trên nguyên liệu dược liệu, đổi mới thuốc trừ sâu vi sinh, chuyển giao thành tựu, công nghiệp 
hóa và thương mại hóa.

Address: Chengdu Tianfu International Bio-town,Building 4, No.19 
Huigu West Road,Shuangliu District, Chengdu,Sichuan, China(610200)
Tel: 028-85551919
Email: newsunyxc@cdxzy.com
Website: www.cdxzy.com/en/

Introduction:
Chengdu Newsun Crop Science Co., Ltd is a biotechnology company with the ability of independent design of 
innovative compound , technology innovation and application of synthetic biology , discovery and evaluation of nat-
ural product active compound,Co-Extraction technology research and development, technological research of gene 
editing and molecular breeding on medicinal materials, microbial pesticide innovation, achievement transformation, 
industrialization and commercialization.

Danh mục

Chất điều hòa sinh trưởng thực vật sinh học

Chất điều hòa sinh trưởng thực vật sinh học

Chất kích thích sinh học

Chất kích thích sinh học

Chất kích thích sinh học

Chất kích thích sinh học

Chất kích thích sinh học

Chất kích thích sinh học

Sinh học - Thuốc trừ bệnh (Vi khuẩn)

Sinh học - Thuốc trừ rệp, nhện (Acaricide)

Sinh học - Thuốc trừ rệp, nhện (Acaricide)

Tên sản phẩm
Natural Brassinosteroid (14-hydroxy hóa 

Brassinosteroid)

Coronatine

Pollen Polysaccharide (Đa đường từ phấn hoa)

Astragalus Polysaccharide (Đa đường từ Cây 
Hoàng kỳ)

L-Theanine

Citrus Peel Oligosaccharide (Oligosaccharide từ 
vỏ cam)

Microalgae-derived Peptides (Peptide từ vi tảo)

Rhizosphere Polysaccharides (Đa đường từ rễ đất)

CE-Allicin

CE-Veratrum Rhizome Extract (Chiết xuất rễ 
Veratrum)

CE-Sand Ginger Extract (Chiết xuất gừng cát)

Category

Bio Plant Growth Regulators

Bio Plant Growth Regulators

Biostimulants

Biostimulants

Biostimulants

Biostimulants

Biostimulants

Biostimulants

Bio-Pesticides (Bactericide)

Bio-Pesticides (Acaricide)

Bio-Pesticides (Acaricide)

Product Name

Natural Brassinosteroid (14-hydroxylated 
Brassinosteroid)

Coronatine

Pollen Polysaccharide

Astragalus Polysaccharide

L-Theanine

Citrus Peel Oligosaccharide

Microalgae-derived Peptides

Rhizosphere Polysaccharides

CE-Allicin

CE-Veratrum Rhizome Extract

CE-Sand Ginger Extract
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CJI OVERSEAS IMPORT AND
EXPORT LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Emamectin Benzoate , Abamectin , Difenoconazole , Thiamethoxam 
Lambda-Cyhalothrin, Azoxystrobin , Tricyclazole 
Chlorfenapyr , Imidacloprid , Buprofezin , Paclobutrazole 
Cymoxanil , cyhalofop-butyl , Fenclorim , Quinclorac , pyrazosulfuron-ethyl 
Glufosinate, mesotrione

Emamectin Benzoate, Abamectin, Difenoconazole,Thiamethoxam, 
Lambda-Cyhalothrin, Azoxystrobin, Tricyclazole, 
Chlorfenapyr, Imidacloprid, Buprofezin, Paclobutrazole
Cymoxanil, cyhalofop-butyl, Fenclorim, Quinclorac pyrazosulfuron-ethyl,
Glufosinate, mesotrione

Booth no.: A98
Country: China

Giới thiệu:
CJI Overseas, một công ty con thương mại của CJIETCG, chuyên cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu 
và đại lý cho các sản phẩm hóa chất nông nghiệp, dược phẩm, thuốc thú y, nguyên liệu thức ăn 
chăn nuôi và nhiều sản phẩm khác. Với đội ngũ nhân viên có tay nghề cao, công ty hiện đang giao 
dịch với hơn 50 quốc gia, đạt khối lượng xuất nhập khẩu hàng năm vượt quá 500 triệu USD và 
được hưởng uy tín mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu. CJIETCG là một doanh nghiệp nhà nước lớn 
tại tỉnh Giang Tô với vốn đăng ký 500 triệu RMB. Khối lượng xuất nhập khẩu của Tập đoàn xếp 
hạng trong top năm tại tỉnh Giang Tô. Công ty cũng đã được công nhận là một trong 100 Doanh 
nghiệp Thương mại Nước ngoài hàng đầu của Trung Quốc và nằm trong danh sách 250 Nhà thầu 
hàng đầu của ENR.

Address: 10f, No.199-1, Guoji Road, Qinhuai District,
Nanjing, Jiangsu Province, China
Tel: 025-86567612
Email: wensu@cnjsgroup.com
Website: www.cnjsgroup.com

Introduction:
CJI Overseas, a trading subsidiary of CJIETCG, specializes in import/export and agency servic-
es for agrochemicals, pharmaceuticals, veterinary medicines, feed ingredients, and more. With a 
skilled team, the company now trades with over 50 countries, achieving an annual import/export 
volume exceeding $500 million and enjoying a strong reputation in global markets. CJIETCG, is 
a major state-owned enterprise in Jiangsu with RMB 500 million registered capital. The Group’s 
import/export volume ranks among the top five in Jiangsu Province. It has also been recognized as 
one of China’s Top 100 Foreign Trade Enterprises and ENR’s Top 250 Contractors.
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CONG TY TNHH
PHAN BON VIET FARM

Sản phẩm chính: Phân bón

Product Andex: Fertilizer

Booth no.: C3
Country: Vietnam

Address: Lot F5-F6, Road No. 3, Tan Kim Industrial Park, 
Can Giuoc Commune, Tay Ninh Province
Tel: 
Email: 
Website: www.icrop.vn

Giới thiệu:
ICROP là doanh nghiệp chuyên sản xuất, OEM/ODM và nghiên cứu phát triển các dòng phân 
bón chất lượng cao dành cho nhà phân phối và đại lý. Công ty cung cấp đa dạng sản phẩm từ 
phân bón lá, phân bón tan trong nước đến các công thức chuyên biệt cho từng loại cây trồng và 
mùa vụ, đồng thời cam kết mang đến giải pháp sản phẩm linh hoạt, hiệu quả và bền vững cho 
ngành nông nghiệp.

Introduction:
We are a leading enterprise specializing in the production, contract manufacturing (OEM/ODM), 
and R&D of high-quality fertilizers for distributors and agents nationwide. With a core focus on 
Quality – Crop Efficiency – Long-term Stability, ICROP has invested in state-of-the-art facilities 
and standardized production processes. We meet diverse market demands, ranging from foliar 
and water-soluble fertilizers to specialized formulas tailored for specific crops and seasons. ICROP 
is committed to accompanying our partners through flexible product solutions, optimized formulas, 
and professional manufacturing services, aiming toward sustainable agriculture and high econom-
ic value for farmers
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COREATE GLOBAL TECHNOLOGIES

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A103-2
Country: India

Chất kỹ thuật hóa chất nông nghiệp: 1. Profenofos 95% TC; 2. Cypermethrin 94% TC; 3. Hexacona-
zole 92% TC; 4. Thiamethoxam 97% TC; 5. Metalaxyl 98% TC; 6. Alpha Cypermethrin 97% TC; 7. Per-
methrin 93% TC; 8. Lambda Cyhalothrin 97% TC; 9. Quinalphos 70% TC; 10. Deltamethrin 98% TC. 
 
Phân bón và sản phẩm sinh học: 1. Kali Humic Flaks, dạng hạt; 2. Axit Amin 50%; 3. Chiết xuất 
tảo biển.

Agrochemicals Technicals: 1. Profenofos 95% TC; 2. Cypermethrin 94% TC; 3. Hexaconazole 92% 
TC ; 4.Thiamethoxam 97% TC ; 5.Metalaxyl 98% TC ; 6.Alpha Cypermethrin 97% TC; 7.Perme-
thrin 93% TC; 8.Lambda Cyhalothrin 97% TC; 9.Quinalphos 70% TC; 10.Deltamethrin 98% TC  
Fertilizers And Biologicals: 1.Potassium Humic Flaks, Granular; 2.Amino Acid 50%; 3. Seaweed Extract

Address: L73, 15th Cross Rd, Sector 6, HSR Layout,
Tel: 91 9036403619
Email: 
Website: www.scimplify.com

Giới thiệu:
Scimplify là một công ty hóa chất chuyên biệt toàn cầu, tích hợp chuyên môn hóa học sâu, khả 
năng R&D mạnh mẽ, công nghệ số và sản xuất chính xác. Chúng tôi cung cấp một loạt các giải 
pháp trong lĩnh vực hóa chất nông nghiệp, phân bón và sản phẩm sinh học, bao gồm cả các sản 
phẩm kỹ thuật và công thức. Với các văn phòng tại Ấn Độ, Dubai, Indonesia, Mỹ và Nhật Bản, 
chúng tôi cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy, chất lượng cao được điều chỉnh theo nhu cầu của 
khách hàng. Sự tập trung của chúng tôi vào tính bền vững, đổi mới và quản lý chuỗi cung ứng 
hiệu quả cho phép chúng tôi đơn giản hóa và dự đoán quy trình cung ứng phức tạp ở quy mô lớn.

Introduction:
Scimplify is a global specialty chemicals company integrating deep chemical expertise, strong R&D 
capabilities, digital technology, and precision manufacturing. We offer a wide range of solutions 
across agrochemicals, fertilizers, and biological products, including technical and formulations. 
With offices in India, Dubai, Indonesia, USA and Japan we deliver reliable, high-quality products 
tailored to customer needs. Our focus on sustainability, innovation, and efficient supply chain man-
agement enables us to make complex sourcing simple and predictable at scale.



Giới thiệu doanh ngiệp/ Exhibitor Profile

25

FORWARD(SHANGHAI)CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Diuron - 98% TC, 800g/l SL, 80%WDG; Glyphosate - 95%TC, 62%TK, 480g/l SL, 88.8% SG; 
Glufosinate Ammonium - 95%TC, 150g/l SL, 200g/l SL; Nicosulfuron - 95%TC, 40g/l OD, 
75%WG; Lambda-cyhalothrin - 95%TC , 50g/l EC, 100g/l CS; Abamectin - 95% TC, 18g/l EC, 
84g/l SC; Cypermethrin - 94% TC, 100g/l EC, 250g/l EC; Deltamethrin - 98% TC, 25g/l EC; 
Profenofos 95%TC  50%/72% EC; Azoxystrobin - 98% TC, 250g/l, 500g/l SC, 50% WDG; 
Copper Hydroxide - 97% TC, 77% ; WPChlorothalonil - 95% TC, 50%, 500g/l SC, 720g/l SC, 
75% WP; Mancozeb - 85% TC, 80% WP

Diuron - 98% TC, 800g/l SL, 80%WDG; Glyphosate - 95%TC, 62%TK, 480g/l SL, 88.8% SG; 
Glufosinate Ammonium - 95%TC, 150g/l SL, 200g/l SL; Nicosulfuron - 95%TC, 40g/l OD, 
75%WG; Lambda-cyhalothrin - 95%TC , 50g/l EC, 100g/l CS; Abamectin - 95% TC, 18g/l EC, 
84g/l SC; Cypermethrin - 94% TC, 100g/l EC, 250g/l EC; Deltamethrin - 98% TC, 25g/l EC; 
Profenofos 95%TC  50%/72% EC; Azoxystrobin - 98% TC, 250g/l, 500g/l SC, 50% WDG; 
Copper Hydroxide - 97% TC, 77% ; WPChlorothalonil - 95% TC, 50%, 500g/l SC, 720g/l SC, 
75% WP; Mancozeb - 85% TC, 80% WP

Booth no.: A77
Country: China

Address: Room1512,1# Kerry Enterprise Center, No.128 West Tianmu 
Road, Jingan District, Shanghai, China 
Tel: 0086-15300659709
Email: wayne.huang@forwardshanghai.com
Website: www.forwardagrochem.com

Giới thiệu:
Forward Group hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, pha chế và phân phối toàn cầu một loạt các sản 
phẩm hóa chất nông nghiệp, bao gồm thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ nấm và các chất điều 
hòa sinh trưởng thực vật. Với sự tập trung mạnh mẽ vào đổi mới và chất lượng, tập đoàn đã xây 
dựng hai cơ sở sản xuất tại cả Trung Quốc và Ấn Độ. Là một phần của tập đoàn toàn cầu này, For-
ward (Thượng Hải) Co., Ltd. (Trung Quốc) và Forward Crop Protection Pvt. Ltd. (Ấn Độ) đóng vai trò 
quan trọng trong việc tăng cường khả năng sản xuất, xuất khẩu và thị trường nội địa của tập đoàn.

Introduction:
Forward Group is engaged in the manufacturing, formulation, and global distribution of a wide 
range of agrochemical products including insecticides, herbicides, fungicides, and plant growth 
regulators. With a strong focus on innovation and quality, the group has built two manufacturing 
bases in both China and India.As part of this global group, Forward (Shanghai) Co., Ltd. (China) 
and Forward Crop Protection Pvt. Ltd. (India) play key roles in strengthening the group’s manufac-
turing, export, and domestic market capabilities.
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FTRT CHEMICAL GUANGZHOU CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Dispersants; Wetting adjuvants; Emulsifiers; Defoamers; Preservatives; Rapid Penetrant T; Syner-
gistCopper Hydroxide - 97% TC, 77% ; WPChlorothalonil - 95% TC, 50%, 500g/l SC, 720g/l 
SC, 75% WP; Mancozeb - 85% TC, 80% WP

Chất phân tán; Chất phụ gia làm ướt; Chất nhũ hóa; Chất khử bọt; Chất bảo quản; Chất thẩm thấu 
nhanh T; Chất hiệp đồng

Booth no.: A23
Country: China

Address: 5th Floor, Building 7, No. 768 Shenzhou Road, Huangpu 
District, Guangzhou City, Guangdong Province, China 
Tel: 886-020-8232 7221
Email: FTRT Chemical@outlook.com
Website: www.fzchem.com

Giới thiệu:
Công ty TNHH Hóa chất FTRT Quảng Châu là một Doanh nghiệp Công nghệ cao Quốc gia và 
Doanh nghiệp Chuyên biệt & Tinh vi. Dựa trên triết lý “Công thức tốt tạo ra hiệu quả tốt”, chúng tôi 
nỗ lực trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực hợp chất phụ trợ chính xác.

Introduction:
FTRT Chemical Guangzhou Co., Ltd. is a National High-Tech Enterprise and Specialized & So-
phisticated Enterprise. Guided by our philosophy “Good Formulations Create Good Efficacy” , we 
strive to be the leader in precise adjuvant synergism.
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GUANGDONG LIWEI CHEMICAL
INDUSTRY CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Azoxystrobin 98% TC (GLP); Chlorfenapyr 98% TC; Cyantraniliprole 94% TC; Chlorantraniliprole 
98%TC; Lambda-cyhalothrin 97% TC (GLP); Thiamethoxam 98% TC (GLP); Bifenthrin 98% TC 
(GLP); Pymetrozine 97% TC (GLP); Bispyribac-sodium 96% TC (GLP); Chlorantraniliprole 12% + 
Emamectin Benzoate 4% SC; Chlorantraniliprole 20%+ Thaimethoxam 20% SC; Cyantraniliprole 
4% + Cyromazine 32% SC; Flonicamid 7.5% +; Deltamethrin 2.5% SC; Fluopyram 41.7% SC; 
Bifenazate 30% + Etoxazole 15% SC; Thiamethoxam 20%+ Cyantraniliprole 20%; FSFluopi-
colide10%+Cyazofamid10% SCCopper Hydroxide - 97% TC, 77% ; WPChlorothalonil - 95% TC, 
50%, 500g/l SC, 720g/l SC, 75% WP; Mancozeb - 85% TC, 80% WP

Azoxystrobin 98% TC (GLP); Chlorfenapyr 98% TC; Cyantraniliprole 94% TC; Chlorantraniliprole 
98% TC; Lambda-cyhalothrin 97% TC (GLP); Thiamethoxam 98% TC (GLP); Bifenthrin 98% TC 
(GLP); Pymetrozine 97% TC (GLP); Bispyribac-sodium 96% TC (GLP); Chlorantraniliprole 12% + 
Emamectin Benzoate 4% SC; Chlorantraniliprole 20% + Thiamethoxam 20% SC; Cyantraniliprole 
4% + Cyromazine 32% SC; Flonicamid 7.5% +; Deltamethrin 2.5% SC; Fluopyram 41.7% SC; 
Bifenazate 30% + Etoxazole 15% SC; Thiamethoxam 20% + Cyantraniliprole 20%; FSFluopicolide 
10% + Cyazofamid 10% SC

Booth no.: A6
Country: China

Address: Room 3013, Wuyangxincheng Plaza, No.111 Siyouxinma 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City 
Tel: 86-20-87376285
Email: fanniezhang@liweichem.com
Website: www.liweichem.com

Giới thiệu:
Sức mạnh R&D: Hơn 6.000 công thức đã được chứng minh, hơn 30 chuyên gia R&D (bao gồm các 
phòng thí nghiệm do Tiến sĩ dẫn dắt tại Quảng Châu và Thượng Hải), và hơn 100 thử nghiệm hiệu 
quả thực địa liên tục được thực hiện.

Introduction:
R&D Strength: Over 6,000 proven formulations, 30+ R&D professionals (including Ph.D.-led labs 
in Guangzhou and Shanghai), and 100+ field efficacy trials continuously conducted.
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HAINAN BOSSWELL WITGREEN
CHEMICAL CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
3%kasugamycin.15%Copper Abietate SC; 60%propineb .15%cymoxanil WG; 5%fluazi-
nam.5%metalaxyl GR; 10%metalaxyl-M . 50%propamocarb hydrochloride  AS; 20%difeno-
conazole ME; 1.8%AVERMECTINS EC; 10%chlorfenapyr.10%tolfenpyrad ME; 5.7%EMAMECT-
INBENZOATE ME; Amino Acid Water Soluble Fertilizer,Amino Acid≥100g/L,Ca+Mg≥30g/L; 
Humic Acid Water Soluble Fertilizer,Humic Acid≥30g/L；N+P₂O₅+K₂O≥200g/LBifenazate 30% 
+ Etoxazole 15% SC; Thiamethoxam 20%+ Cyantraniliprole 20%; FSFluopicolide10%+Cyazof-
amid10% SCCopper Hydroxide - 97% TC, 77% ; WPChlorothalonil - 95% TC, 50%, 500g/l SC, 
720g/l SC, 75% WP; Mancozeb - 85% TC, 80% WP

3% kasugamycin. 15% Copper Abietate SC; 60% propineb. 15% cymoxanil WG; 5% fluazinam. 
5% metalaxyl GR; 10% metalaxyl-M. 50% propamocarb hydrochloride AS; 20% difenoconazole 
ME; 1.8% AVERMECTINS EC; 10% chlorfenapyr. 10% tolfenpyrad ME; 5.7% EMAMECTINBEN-
ZOATE ME; Phân bón hòa tan trong nước chứa Axit Amin, Axit Amin ≥ 100g/L, Ca+Mg ≥ 30g/L; 
Phân bón hòa tan trong nước chứa Axit Humic, Axit Humic ≥ 30g/L; N+P₂O₅+K₂O ≥ 200g/L

Booth no.: A52
Country: China

Address: No. 5, East Side of Meilang Road, Industrial Avenue, Laoc-
heng Technology New City, Hainan Free Trade Port, China 
Tel: 86 0898-6766 2777 
Email: bosswellbc@163.com
Website:

Giới thiệu:
Hainan BOSSWELL được thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1996. Là một trong những 
doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia được chỉ định đầu tiên của Trung Quốc, công ty 
tích hợp R&D, sản xuất, quảng bá, bán hàng, dịch vụ kỹ thuật và thương mại quốc tế.  
 
Trong suốt 30 năm qua, Hainan BOSSWELL đã tập trung vào R&D, sản xuất, quảng bá và bán 
hàng các loại thuốc trừ sâu sinh học xanh, hiệu quả cao, độc tính thấp, dư lượng thấp, cũng như 
các loại phân bón chuyên biệt mới.

Introduction:
Hainan BOSSWELL was founded on July 1, 1996. As one of China’s first designated national high-
tech enterprises, it integrates R&D, production, promotion, sales, technical services and foreign trade. 
For 30 years, Hainan BOSSWELL has been focusing on the R&D, production, promotion and sales 
of green, high-efficiency, low-toxicity, low-residue biopesticides, as well as new specialty fertilizers.
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HEFEI PANG’S
AGRO-PRODUCTS CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Main vegetable variety:hybrid pepper seed, hybrid watermelon seed, hybrid melon seed, hybrid 
tomato seed, hybrid cucumber seed, hybrid cauliflower seed, hybrid cabbage seed , hybrid pump-
kin seed, hybrid squash seed, hybrid kohlrabi seed and so on.

Các loại rau chính: hạt giống ớt lai, hạt giống dưa hấu lai, hạt giống dưa lưới lai, hạt giống cà 
chua lai, hạt giống dưa chuột lai, hạt giống súp lơ lai, hạt giống bắp cải lai, hạt giống bí ngô lai, 
hạt giống bí đỏ lai, hạt giống cải bắp lai, v.v.

Booth no.: B1
Country: China

Address: 7a Hechuang Industrial Park ,No.10 Hehuan Road,Hefei 
230088,China
Tel: 0086-551- 6616 5118
Email: PANGRUILIN@PANGSAGRO.COM
Website: www.pangsagro.com

Giới thiệu:
Các giống rau chính: hạt ớt lai, hạt dưa hấu lai, hạt dưa lai, hạt cà chua lai, hạt dưa chuột lai, hạt 
bông cải lai, hạt cải bắp lai, hạt bí ngô lai, hạt bí lai, hạt củ cải lai và nhiều loại khác.

Introduction:
Main vegetable variety:hybrid pepper seed、hybrid watermelon seed、hybrid melon seed、hybrid 
tomato seed、hybrid cucumber seed、hybrid cauliflower seed、hybrid cabbage seed 、hybrid pump-
kin seed、hybrid squash seed、hybrid kohlrabi seed and so on.
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HENAN JINGHE CROP
TECHNOLOGY CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Functional water-soluble fertilizers: Sulfide Cu 100/L,Fe 100g/L,Humic acid fertilizer , Amino acid fertilizer, NPK; 
Plant growth regulator:prohexadione calcium,6-BA,Brassinolide, IBA/IBA-K, NAA/NAA-Na,Triacon-
tanol,4-CPA,GA3,Thidiazuron; Biostimulats: Chitosan oligosaccharide, GABA,Seaweed Extract, Betaine,Humic 
acid,Compound Amino acid,Single Amino acid; Fertilizer-specific addictives: Slow-release nitrogen solubilizer 
Aerial spraying antagonist ,Metal ion Solubilizr(Fe/Zn/Cu)

“Phân bón hòa tan chức năng: Sulfide Cu 100g/L, Fe 100g/L, phân bón axit humic, phân bón axit amin, NPK; 
 
Chất điều hòa sinh trưởng thực vật: prohexadione canxi, 6-BA, Brassinolide, IBA/IBA-K, NAA/NAA-Na, 
Triacontanol, 4-CPA, GA3, Thidiazuron; 
 
Chất kích thích sinh học: Chitosan oligosaccharide, GABA, chiết xuất tảo biển, Betaine, axit humic, axit amin 
hợp chất, axit amin đơn; 
 
Phụ gia chuyên dụng cho phân bón: chất hòa tan nitơ giải phóng chậm, chất đối kháng phun trên không, chất 
hòa tan ion kim loại (Fe/Zn/Cu).

Booth no.: A66
Country: China

Address: Room 110, Building 5, No. 29, Huayuan Road, Jinshui 
District, Zhengzhou City, Henan Province, China
Tel: 86-17638181305
Email: ceciliamilanac@outlook.com
Website: www.jhagrochem.com

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Jinghe Hà Nam chuyên xuất khẩu và nghiên cứu phát triển công 
nghệ các sản phẩm phân bón tan trong nước và nguyên liệu phân bón liên quan, với thị trường trải dài trên 
60 quốc gia.

Introduction:
Henan Jinghe Crop Technology Co., Ltd. Specializes the export supply and technological research and development 
of water-soluble fertilizer products and related fertilizer raw materials, with a market reach spanning over 60 countries. 
We have a modern fertilizer factory that provides customers with high-quality finished fertilizer products and raw mate-
rials. Our product range includes functional water-soluble fertilizers(rooting,leaf-greening. flower and fruit-preserv-
ing and fruit-enlarging), plant growth requlators,biostimulants,fertilizer raw materials fertilizer specific addictives etc.  
We have a strong water-soluble fertilizer R&D team that can provide customers with different packaging and ferti-
lizer formulation products, as well as fertilizer formulation design and development, solutions to fertilizer technical 
challenges, and fertilizer production process design and challenge resolution based on customer needs.
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HUBEI BORUN INTERNATIONAL
TRADE CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Trehalose-6-Phosphate (T6P) 
EDTA-Zn, EDTA-Fe, EDTA-Mn, EDTA-Mg, EDTA-Cu, EDTA-Ca 
Axit Citric chelated Zn (Fe, Mn, Cu, Mg) 
Oligosaccharide Alginate (AOS), Oligosaccharide Chitosan (COS), Astaxanthin (AS), 
Axit Poly-β-Hydroxybutyric (PHB), Axit Poly-γ-Glutamic (PGA) 
NBPT & DMPP 
MAP, MKP, DAP, UREA, AMONIUM SULPHATE, CALCIUM NITRATE, MAGNESIUM SULPHATE, AMONI-
UM CLORUA

Trehalose-6-Phosphate(T6P) 
EDTA-Zn, EDTA-Fe, EDTA-Mn, EDTA-Mg, EDTA-Cu, EDTA-Ca 
Citric Acid Chelated Zn(Fe, Mn, Cu, Mg) 
Alginate Oligosaccharides(AOS), Chitosan Oligosaccharides(COS), Astaxanthin(AS),  
Poly-β-Hydroxybutyric Acid(PHB), Poly-γ-Glutamic Acid(PGA) 
NBPT & DMPP MAP, MKP, DAP, UREA, AMMONIUM SULPHATE, CALCIUM NITRATE, MAGNESIUM 
SULPHATE, AMMONIUM CHLORIDE

Booth no.: C1
Country: China

Address: Room 1007, Building B2, Sunac Smart Valley, 555 Culture 
Avenue, Hongshan District, Wuhan, Hubei Province, China
Tel: 86 27 87166206
Email: c.azib@whboron.com
Website: www.whboron.com

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghệ Boron Vũ Hán, được thành lập vào năm 2008, là một doanh nghiệp nông nghiệp 
công nghệ cao chuyên nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các công nghệ phân bón tiên tiến. 
 
Được định vị là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi và nâng cấp phân bón, chúng tôi kết hợp 
nghiên cứu và phát triển đổi mới trong các loại phân bón giá trị gia tăng, hỗ trợ công nghệ sản xuất, tối ưu 
hóa quy trình, cung cấp nguyên liệu thô cốt lõi và sản xuất theo yêu cầu thành một giải pháp trọn gói cho các 
nhà sản xuất phân bón.

Introduction:
Wuhan Boron Technology Co., Ltd., founded in 2008, is a high-tech agricultural enterprise specializing in the 
research, development, and commercialization of advanced fertilizer technologies. 
 
Positioned as a leading expert in fertilizer transformation and upgrading, we combine innovative R&D in 
value-added fertilizers, production technology support, process optimization, core raw material supply, and 
customized manufacturing into a one-stop solution for fertilizer producers. 
We provide core technological solutions and key raw materials for value-added fertilizer production, helping 
clients achieve product differentiation and meet evolving market needs.



Giới thiệu doanh ngiệp/ Exhibitor Profile

32

HUBEI EZHONG ECOLOGICAL
ENGINEERING CO., LTD.

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Monoammonium phsophate, conpound fertilizer, watersoluble fertilizer

Monoammonium phosphate, phân bón hỗn hợp, phân bón hòa tan trong nước

Booth no.: C15
Country: China

Address: E-zhong Phosphate park, Linkuang Town, 
Zhongxiang City, Hubei Province
Tel: 13986963605
Email: yoana@hubeiezhong.com
Website: www.hubeiezhong.com

Giới thiệu:
Công ty TNHH Kỹ thuật Sinh thái là một doanh nghiệp hóa chất phốt phát quy mô lớn, đồng thời 
là doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia, có khả năng nghiên cứu & phát triển, sản xuất và kinh 
doanh phân bón phức hợp phốt phát nồng độ cao và các loại phân bón mới. Doanh nghiệp này 
nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp hóa chất hàng đầu Trung Quốc, 50 doanh nghiệp phân 
bón hóa học hàng đầu Trung Quốc và 10 doanh nghiệp phân bón phức hợp phốt phát hàng đầu. 
Sản lượng và doanh số bán phân bón MAP 12-61-0 cấp kỹ thuật đã chiếm lĩnh thị trường nội địa 
trong 5 năm liên tiếp. Đồng thời, loại sản phẩm này được xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia ở Nam 
Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, v.v.

Introduction:
Ecological Engineering Co.,Ltd is a large-scale phosphate chemical enterprise as well as a national 
high-tech enterprises with ability to research& develop, produce and sell high-concentration phos-
phate compound fertilizers and new type fertilizers. The enterprise is on the list of China’s Top 500 
Chemicals, Chinese Chemical Fertilizers Top 50, and Phosphate compound Fertilizers Top 10. The 
production and sales amount of Technical grade MAP 12-61-0 fertilizer have already occupied for 
five years in the domestic market. At the same time, this type of product is exported to market more 
than 30 countries in South America, Europe, Africa and etc..）
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HUBEI XINGFA CHEMICALS
GROUP CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
DAP, MAP, AMMONIUM SULFATE, NP, GLYPHOSATE,
ORGANOSILICONE, IRON PHOSPHATE

DAP, MAP, Amoni sulfat, NP, Glyphosat,
organosilicon, sắt photphat

Booth no.: C4
Country: China

Address: Xingfa Building, No. 188-9, Yanjiang Avenue, 
Wujiagang District, Yichang City, Hubei Province, China
Tel: 400-884-9559
Email: tanxl@xingfagroup.com
Website: www.xingfagroup.com

Giới thiệu:
Được thành lập vào năm 1994 và có trụ sở chính tại thành phố Yichang, Trung Quốc, Tập đoàn 
Xingfa (Mã chứng khoán: 600141.SH) đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải 
vào năm 1999. Là một doanh nghiệp toàn cầu cam kết phát triển xanh và tuần hoàn, công ty đã 
khẳng định vị thế là nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực hóa chất photpho tinh khiết. Năm 2025, 
công ty được xếp hạng thứ 460 trong danh sách Fortune China 500.

Introduction:
Established in 1994 and headquartered in Yichang City, China, Xingfa Group (Stock Code: 600141.
SH) was listed on the Shanghai Stock Exchange in 1999. As a global enterprise committed to green 
and circular development, the company has established itself as a world leader in fine phosphorus 
chemicals. In 2025, it was ranked No. 460 on the Fortune China 500 list.
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HUBEI XINGFA CHEMICALS
GROUP CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Our main products are DAP, Urea, GMAP, TMAP, NPS, Compound Fertilizer, Phosphoric Acid, 
DMSO, PBAT, Sodium Fluorosilicate, Sodium Sulfite, Melamine, Sodium Formate, Pentaerythri-
tol, Di-Pentaerythritol, Sodium Hydrosulfite, Calcium Formate, Aluminum Fluoride, Caustic Soda 
Flakes, CPE, AHF, etc.

Các sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm DAP, Urê, GMAP, TMAP, NPS, Phân bón hỗn hợp, 
Axit photphoric, DMSO, PBAT, Natri fluorosilicat, Natri sulfit, Melamine, Natri format, Pentaeryth-
ritol, Di-Pentaerythritol, Natri hydrosulfit, Canxi format, Nhôm florua, Xút vảy, CPE, AHF, v.v.

Booth no.: C6
Country: China

Address: No. 52 Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei Province
Tel: 86-717-8868239
Email: 
Website: www.en.hbyh.cn

Giới thiệu:
Tập đoàn Hubei Yihua Co., Ltd. được thành lập vào năm 1977 và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực 
nghiên cứu, phát triển và sản xuất phân bón cũng như các sản phẩm hóa chất. Công ty vận hành 
40 cơ sở sản xuất trên khắp các tỉnh Hubei, Tân Cương, Nội Mông, Thanh Hải và Quý Châu, và 
xuất khẩu sang 32 quốc gia trên toàn cầu. Với gần 30.000 nhân viên, quy mô tài sản gần 60 tỷ 
RMB, và đầu tư R&D hàng năm khoảng 2 tỷ RMB, Yihua đã đóng vai trò dẫn đầu trong việc thiết 
lập các tiêu chuẩn ngành. Chúng tôi cũng có một bộ quy định quản lý hoàn chỉnh.

Introduction:
Hubei Yihua Group Co., Ltd. was established in 1977 and is primarily engaged in the research, 
development, and manufacturing of fertilizers and chemical products. The company operates 40 pro-
duction facilities across Hubei, Xinjiang, Inner Mongolia, Qinghai, and Guizhou, and exports to 32 
countries globally. With nearly 30,000 employees, an asset scale of nearly 60 billion RMB, and 
annual R&D investment around 2 billion RMB, Yihua has played a leading role in setting industry 
standards. We also have a complete set of management regulations.
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HUBEI YISHI ZHUANG AGRICULTURAL 
TECHNOLOGY CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
Main products: organic-inorganic compound fertilizer, macro-element water-soluble fertilizer, 
long-acting slow-release fertilizer, Crop special formula fertilizer, tower-type fulvic acid com-
pound fertilizer series,Fulvic acid granular organic fertilizer, etc. 

Hubei Yishizhuang Agricultural Technology Co., Ltd., established in 1992, is a national high-tech 
enterprise focusing on fertilizer R&D, production, sales and service. It owns six holding companies, 
one R&D center, four production bases and one agricultural cooperative. With advanced produc-
tion lines, its annual fertilizer output exceeds 700,000 tons.

Booth no.: A95-2
Country: China

Address: No.38,Hanyi Road,Jaoking Town,Yiling District,
Yichang City, Hubei Province, China
Tel: 86 717 7741518
Email: 526322019@qq.com
Website: www.hbysz.com

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Hubei Yishizhuang, được thành lập vào năm 1992, là 
một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia tập trung vào nghiên cứu phát triển, sản xuất, bán 
hàng và dịch vụ phân bón. Công ty sở hữu sáu công ty con, một trung tâm R&D, bốn cơ sở sản xuất 
và một hợp tác xã nông nghiệp. Với các dây chuyền sản xuất hiện đại, sản lượng phân bón hàng 
năm của công ty vượt quá 700.000 tấn.

Introduction:
Established in 1994 and headquartered in Yichang City, China, Xingfa Group (Stock Code: 600141.
SH) was listed on the Shanghai Stock Exchange in 1999. As a global enterprise committed to green 
and circular development, the company has established itself as a world leader in fine phosphorus 
chemicals. In 2025, it was ranked No. 460 on the Fortune China 500 list.
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Product Andex:
Hubei Zhongxun Thinkgreen Technology Co., Ltd., established in 2015, specializes in the R&D and production 
of bio-fermentation-based pharmaceutical intermediates and eco-friendly agrochemical products. Its portfolio 
includes herbicides, insecticides, and key intermediates, such as Cyhalofop-butyl, Clodinafop-propargyl, 
Metamifop, Chlorantraniliprole, Triflumuron, Penoxsulam, Fluopyram (soon come), Propionic acid and so on. 
Guided by the philosophy of “Harmony between People and the Environment, Creating Value for Users,” the 
company leverages the expertise and resources of its parent company, Guangdong Zhongxun Agricultural 
Science Co., Ltd., to support sustainable agriculture in China.

HUBEI ZHONGXUN THINKGREEN
TECHNOLOGY CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:
ADVANTAGEOUS TECHNICAL PRODUCTS: 
1. Cyhalofop-butyl 
2. Metamifop 
3. Penoxsulam 
4. Clodinafop-propargyl 
5. Trifloxystrobin 
6. Chlorantraniliprole 
7. Fluopyram 
8. Triflumuron

SẢN PHẨM KỸ THUẬT ƯU ĐIỂM: 
1. Cyhalofop-butyl ,  
2. Metamifop 
3. Penoxsulam 
4. Clodinafop-propargyl 
5. Trifloxystrobin 
6. Chlorantraniliprole 
7. Fluopyram 
8. Triflumuron 
SẢN PHẨM TRUNG GIAN ƯU ĐIỂM: 

Booth no.: A19
Country: China

1. Axit (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionic 
2. Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate 
3. Ethyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate 
4. 3,4-difluorobenzonitrile 
5. 5-chloro-2,3-difluoropyridine

ADVANTAGEOUS INTERMEDIATE PRODUCTS: 
1. (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionic acid 
2. Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate 
3. Ethyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate 
4. 3,4-difluorobenzonitrile 
5. 5-chloro-2,3-difluoropyridine 

Address: 28 Jinghe Road, Circular Chemical Industry Park, 
Jingmen City, Hubei Province, China
Tel: 0724-6055271
Email: XS@hbzxcq.com
Website: www.hbysz.com

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghệ Thinkgreen Zhongxun Hubei, được thành lập vào năm 2015, chuyên nghiên cứu 
phát triển và sản xuất các chất trung gian dược phẩm dựa trên lên men sinh học và các sản phẩm hóa chất nông 
nghiệp thân thiện với môi trường. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
các chất trung gian quan trọng, như Cyhalofop-butyl, Clodinafop-propargyl, Metamifop, Chlorantraniliprole, 
Triflumuron, Penoxsulam, 
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IBI-FDD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

IBI-FDD mainly engages in six industrial chain: fertilizers, pesticides, seeds, agricultural machinery, 
agricultural films and agricultural products. The core trading products include fertilizer raw materials 
such as ammonium chloride, ammonium sulfate, urea, MAP, DAP, etc., as well as pesticide techni-
cals and formulations for herbicides, insecticides and fungicides and agricultural UAV.

Công ty FDD chủ yếu hoạt động trong sáu chuỗi công nghiệp: phân bón, thuốc trừ sâu, hạt giống, 
máy móc nông nghiệp, màng phủ nông nghiệp và nông sản. Các sản phẩm kinh doanh cốt lõi bao 
gồm nguyên liệu sản xuất phân bón như amoni clorua, amoni sulfat, urê, MAP, DAP, v.v., cũng như 
các chất phụ gia và chế phẩm thuốc trừ sâu dùng cho thuốc diệt cỏ, thuốc diệt côn trùng và thuốc 
diệt nấm, cùng với máy bay không người lái nông nghiệp.

Booth no.: A95-1
Country: China

Giới thiệu:
FDD Global là công ty con nắm giữ 100% sở hữu của Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Liên 
hợp Bắc Kinh (603613.SH). Được định vị là một nền tảng internet công nghiệp cung cấp nông 
nghiệp, FDD lấy thương mại điện tử công nghiệp của nguyên liệu thô và sản phẩm hoàn thiện làm 
hoạt động kinh doanh cốt lõi, ERP và logistics đám mây làm kiến trúc nền tảng, và dịch vụ mua sắm 
tập thể chuỗi cung ứng cùng dịch vụ chuỗi cung ứng số làm hai động lực chính, tích cực thúc đẩy 
việc xây dựng một hệ sinh thái số cho ngành cung cấp nông nghiệp.

Address: IBI Digital Economy Headquarter, No.27, Zone 3, 
Headquarters Base, Fengtai District, Beijing, China
Tel: 400-808-8675
Email: info@feidoodoo.com; service@fdd-global.com 
Website: www.fdd-global.com

Introduction:
IBI-FDD global is holding subsidiary of Beijing United Informantion Technology Co., Ltd. (603613.SH). 
Positioned as an agricultural supplies industrial internet platform, FDD takes industrial e-commerce of 
raw materials and finished products as the core business, ERP and cloud logistics as the underlying 
architecture, and supply chain collective procurement and digital supply chain services as dual driv-
ers, actively promoting the construction of a digital ecosystem for the agricultural supplies industry. 
FDD builds a global agricultural supplies cross-border platform, offering end-to-end solutions, digital 
services, overseas warehouses and market expansion to empower enterprises globalization.
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INSECTICIDES INDIA LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Lambda Cyhalothrin, Thiamethoxam,
Bifenthrin, Diuron, Acetamiprid, 
Thiophanate methyl

Lambda Cyhalothrin, Thiamethoxam,
Bifenthrin, Diuron, Acetamiprid,
Thiophanate methyl

Booth no.: A100-2
Country: India

Giới thiệu:
Công ty Insecticides (India) Limited là một trong những công ty hàng đầu trong ngành bảo vệ cây 
trồng của Ấn Độ, có mặt cả trên thị trường nội địa và quốc tế.   
IIL là một công ty bảo vệ cây trồng hàng đầu được niêm yết trên cả Sở Giao dịch Chứng khoán 
Quốc gia và Sở Giao dịch Chứng khoán Bombay (NSE & BSE). 

Address: 1207/1208, The summit business bay, prakashwadi, 
Andheri Kurla Road, Andheri ( East) Mumbai- 400093
Tel: 8108684355
Email: manali.nikam@insecticidesindia.com
Website: www.insecticidesindia.com

Introduction:
Insecticides (India) Limited is a premier crop protection industry of India having presence in both 
domestic and International market.
IIL is a leading Crop Protection Company listed on both National & Bombay Stock Exchange (NSE & 
BSE). IIL having diverse product portfolio viz. Active Ingredients, Ecofriendly formulations and range 
of public health products. IIL’s ability to cater our partners demand for new generation products are 
strongly backed by the state-of-the-art manufacturing facilities. IIL commitment to product quality, 
customer care differentiates us from others. IIL’s collaboration and tie-ups with market leaders helped 
us in offering diversified product portfolio to our partners. IIL is in this business since 1995 and will 
continue to engage with our partners in pursuit of more smiles globally.
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IPL BIOLOGICALS GLOBAL DMCC

Sản phẩm chính: Sản phẩm sinh học 

Product Andex: Biological ProductsT

Booth no.: A51
Country: India

Giới thiệu:
Công ty IPL Biologicals Ltd. (trước đây là International Panaacea Ltd) là một công ty sinh học nổi 
bật của Ấn Độ được thành lập vào năm 1994, chuyên cung cấp các giải pháp nông nghiệp bền 
vững dựa trên vi sinh vật. Có trụ sở chính tại Gurugram, công ty sản xuất phân bón sinh học, thuốc 
trừ sâu sinh học và thuốc trừ nấm sinh học nhằm cải thiện sức khỏe đất và năng suất cây trồng. 
Công ty là một công ty con của Tập đoàn M2K.

Email: ibd@iplbiologicals.com 

Introduction:
IPL Biologicals Ltd. (formerly International Panaacea Ltd) is a prominent Indian biotechnology compa-
ny founded in 1994, specializing in sustainable, microbial-based agricultural solutions. Headquar-
tered in Gurugram, they produce bio-fertilizers, bio-pesticides, and bio-fungicides to enhance soil 
health and crop yields. The company is a subsidiary of the M2K Group.
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JIANGSU CHANGQING
AGROCHEMICAL CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A78
Country: China

Imidacloprid, Acetamiprid,Fipronil,Diafenthiuron,Thiamethoxam, 
Lambda-cyhalothrin, Bifenthrin,Lufenuron,Triazophos,Fomesafen, 
Lactofen,Clomazone,Clethodim,Dicamba,S-metolachlor,Tricyclazole, 
Fenoxanil, Epoxiconazole,  Dimethomorph ，Difenoconazole，Fluazinam, Prothioconazole , Tebu-
conazole etc

Imidacloprid, Acetamiprid,Fipronil,Diafenthiuron,Thiamethoxam, 
Lambda-cyhalothrin, Bifenthrin,Lufenuron,Triazophos,Fomesafen, 
Lactofen,Clomazone,Clethodim,Dicamba,S-metolachlor,Tricyclazole, 
Fenoxanil, Epoxiconazole,  Dimethomorph ，Difenoconazole，Fluazinam, Prothioconazole , Tebu-
conazole etc

Giới thiệu:
Công ty TNHH Hóa chất Nông nghiệp Jiangsu Changqing là một tập đoàn hóa chất nông nghiệp 
lớn với sáu công ty con, đồng thời là một công ty niêm yết với mã chứng khoán: 002391, chiếm 
diện tích 1.500.000 mét vuông và có hơn 2.000 nhân viên. Changqing chủ yếu hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất các chất trung gian hóa chất nông nghiệp, sản phẩm kỹ thuật và sản phẩm pha 
chế, dịch vụ thương mại quốc tế, v.v. Công ty sở hữu ba cơ sở tổng hợp và hai cơ sở sản xuất pha 
chế. Changqing có khả năng sản xuất hơn 30 sản phẩm kỹ thuật và hơn 150 loại sản phẩm pha 
chế, với công suất hàng năm đạt 40.000 tấn sản phẩm cấp kỹ thuật và hàng chục nghìn tấn sản 
phẩm pha chế.

Address: No. 1006, East Wenchang Road, Jiangdu District
Tel: (86) 514 86882666
Email: zqsm8196@jscq.com; guting@jscq.com 
Website: www.jscq.com

Introduction:
Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd is a large agrochemical group that has six subsidiar¬ies, 
who is also a listed company with stock code: 002391, covering an area of 1,500,000 square me-
ters and has more than 2,000 employees. Changqing is mainly engaged with manufacturing of agro-
chemical intermediates, technical and formulating products, international trading services etc. Own-
ing three synthesis bases and two formulation production bases. Changqing is capable of producing 
more than 30 technical products, and more than 150 kinds of formulating products, with the annual 
capacity of 40,000 tons of Technical Grade and tens of thousands of tons of formulation products.
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JIANGSU LANFENG
BIOCHEMICAL CO.,LTD

Sản phẩm chính: 

Product Andex: Pesticide

Booth no.: D6
Country: China

Thuốc bảo vệ thực vật 

Giới thiệu:
Công ty TNHH Hóa sinh Lanfeng Jiangsu được thành lập vào năm 1976 và có trụ sở tại Khu Công 
nghiệp Hóa chất của Khu Phát triển Kinh tế Xinyi, tỉnh Jiangsu. Đây là một trong những doanh 
nghiệp lớn nhất trong nước chuyên sản xuất thuốc trừ sâu sử dụng phosgene làm nguyên liệu thô. 
Công ty chủ yếu sản xuất bốn dòng sản phẩm: thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ 
và các chất trung gian hóa học tinh khiết.

Address: YANGZHOU, JIANGSU PROVINCE, CHINA 225200
Tel: 8613852222326
Email: lfsxy@jslanfeng.com 
Website: www.jslanfeng.com

Introduction:
Jiangsu Lanfeng Biochemical Co.,Ltd.was established in 1976 and is located in the Chemical Industry 
Park of Xinyi Economic Development Zone,Jiangsu Province.It is one of the largest domestic enterpris-
es specializing in the production of pesticides using phosgene as the raw material.The company main-
ly produces four series of products:insecticides,fungicides,herbicides,and fine chemical intermediates. 
The company was restructured as a joint-stock company in September 2007.It currently has a regis-
tered capital of 373,936,278 yuan,covering an area of over 1,000 acres,and employs more than 
900.On December 3, 2010, the company was successfully listed on the Small and Medium-sized 
Enterprise Board of the Shenzhen Stock Exchange,with the stock abbreviation“Lanfeng Biochemi-
cal”and stock code 002513.
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JIANGSU SEVENCONTINENT GREEN 
CHEMICAL CO., LTD. 

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A25
Country: China

Cartap TC, Neristoxin TC, Difenoconazole TC,
Propiconazole TC, Azoxystrobin TC, Thiamethoxam TC, 
Imidacloprid TC 
Glufosinate-ammonium TC & 150g/L、200g/L SL 
Paclobutrazol TC & 15%WP & 250g/L SC 
Difenoconazole 150g/L + Propiconazole 150g/L EC 
Difenoconazole 18% + Azoxystrobin 30% SC 
Tebuconazole 20% + Trifloxystrobin 10% SC 

Cartap TC, Neristoxin TC, Difenoconazole TC, Propicona-
zole TC, Azoxystrobin TC, Thiamethoxam TC, Imidacloprid 
TC 
Glufosinate-ammonium TC & 150g/L, 200g/L SL 
Paclobutrazol TC & 15%WP & 250g/L SC 
Difenoconazole 150g/L + Propiconazole 150g/L EC 
Difenoconazole 18% + Azoxystrobin 30% SC 
Tebuconazole 20% + Trifloxystrobin 10% SC 
Azoxystrobin 200g/L + Cyproconazole 80g/L SC 

Abamectin 5% + Methoxyfenozide 20% SC 
Chlorantraniliporle 200g/L SC 
Prothioconazole 480g/L SC 
Hexaconazole 5% SC 
Buprofezin 25% WP

Giới thiệu:
7C là một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia chuyên phát triển, sản xuất và tiếp thị các loại 
thuốc trừ sâu hiệu quả, ít độc hại, ít dư lượng và thân thiện với môi trường. Công ty có các cơ sở 
sản xuất quy mô lớn tại Zhangjiagang, Nanjing, Shandong, Nội Mông và Hồ Bắc. Các sản phẩm 
chính của công ty bao gồm thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ và các chất điều 
hòa sinh trưởng thực vật. Những sản phẩm này được xuất khẩu sang nhiều quốc gia và khu vực như 
châu Âu, Mỹ, châu Phi, Úc, Tây Á và Đông Nam Á.

Address: North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhangjiagang, Jiangsu, 
215600, China
Tel: 86-512-58678398
Email: shirley@sevencontinent.com
Website: www.sevencontinent.com

Introduction:
7C is a national high-tech enterprise which is specialized in the development, production and market-
ing of efficient, low harmful, low residue and environment-friendly pesticides.It has large-scale pro-
duction bases in Zhangjiagang, Nanjing,Shandong, Inner Mongolia, and Hubei. Its main products 
include insecticides, fungicides, herbicides and plant growth regulators.These products are exported 
to many countries and regions like Europe, America, Africa, Australia, West Asia and Southeast Asia. 

Azoxystrobin 200g/L + Cyproconazole 80g/L SC 
Abamectin 5% + Methoxyfenozide 20% SC 
Chlorantraniliporle 200g/L SC 
Prothioconazole 480g/L SC 
Hexaconazole 5% SC 
Buprofezin 25% WP
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JIANGSU SINAMYANG
INTERNATIONAL
GROUP CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A96
Country: China

Abamectin, Cartap, Chlorfenapyr, Chlorantraniliprole, Dinotefuran, Emamectin, Monosultap, 
Pymetrozine, Azoxystrobin, Difenoconazole, Tricyclazole, Validamycin, Glufosinate-Ammonium, 
Pretilchlor, Fenclorim, Niclosamide, Paclobutrozol, Amino Acid, Seaweed Extract, Monopotassi-
um Phosphate, Potassium Sulfate, Polyglutamic Acid

Abamectin, Cartap, Chlorfenapyr, Chlorantraniliprole, Dinotefuran, Emamectin, Monosultap, 
Pymetrozine, Azoxystrobin, Difenoconazole, Tricyclazole, Validamycin, Glufosinate-Ammonium, 
Pretilchlor, Fenclorim, Niclosamide, Paclobutrozol, Amino Acid, Seaweed Extract, Monopotassium 
Phosphate, Potassium Sulfate, Polyglutamic Acid

Giới thiệu:
Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Sinamyang Jiangsu, được đầu tư hoàn toàn bởi Tập đoàn 
Sinamyang Singapore, là một doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp tích hợp 
nghiên cứu, phát triển, sản xuất và bán thuốc trừ sâu, phân bón, các tác nhân phục hồi đất và các 
sản phẩm khác. Chúng tôi có một đội ngũ vận hành toàn cầu và đã thiết lập các chi nhánh tại Việt 
Nam, Campuchia, Indonesia, Thái Lan và Myanmar.

Address: No.56 Weier Road, North Park Jingjiang Eco-Tech 
Development Zone Jiangsu China
Tel: 86 52389186999
Email: vicky@sinamyang.com 
Website: www.sinamyang.com

Introduction:
Jiangsu Sinamyang International Group CO.,LTD. which is sole invested by Singapore Sinamyang 
Group, is an agricultural high-tech enterprise integrating research, development, production and 
sales of pesticides, fertilizers, soil remediation agents and other products. We have a global op-
eration team, and set up branches in Vietnam, Cambodia, Indonesia, Thailand, and Myanmar.   
Jiangsu Sinamyang International Group always pursues the enterprise purpose of “environment pro-
tection, green, health, harmony”, takes the developing road of “professionalization, internationali-
zation, collectivization, and brand”，and we’ve been striving to become a global provider of crops 
harvest solutions and leader of green agriculture science and technology.
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JIANGSU SYNON AGRO
BIOSCIENCES CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A92-2
Country: China

-Herbicides: Acetochlor,Diquat,Glufosinate-ammonium,Oxadiazon,Bispyribac-sodium,Cy-
halofop-butyl,Propanil,Quinclorac,Metamifop,Penoxsulam,Mesotrione,Nicosulfuron,Isoxaflu-
tole,Tembotrione 
-Insecticides: Chlorantraniliprole,Tolfenpyrad,Abamectin,Emamectin,Buprofezin,Chlorfenapy-
r,Lufenuron,Pyriproxyfen,Bifenthrin,Lambda-cyhalothrin,Acetamiprid,Imidacloprid,Clothian-
idin,Dinotefuran,Nitenpyram,Thiamethoxam,Pymetrozine,Etoxazole,Spirotetramat 
-Fungicides: Tricyclazole,Fenoxanil,Prothioconazole,Mancozeb,Carbendazim,Azoxystrobin,Py-
raclostrobin,Trifloxystrobin,Picoxystrobin,Boscalid,Fluopyram,Difenoconazole,Propiconazole,Te-
buconazole,Copper oxychloride,Prochloraz,Fosthiazate

-Thuốc diệt cỏ: Acetochlor, Diquat, Glufosinate-ammonium, Oxadiazon, Bispyribac-sodium, 
Cyhalofop-butyl, Propanil, Quinclorac, Metamifop, Penoxsulam, Mesotrione, Nicosulfuron, 
Isoxaflutole, Tembotrione 
-Thuốc trừ sâu: Chlorantraniliprole, Tolfenpyrad, Abamectin, Emamectin, Buprofezin, Chlor-
fenapyr, Lufenuron, Pyriproxyfen, Bifenthrin, Lambda-cyhalot hrin, Acetamiprid, Imidacloprid, 
Clothianidin, Dinotefuran, Nitenpyram, Thiamethoxam, Pymetrozine, Etoxazole, Spirotetramat 
-Thuốc diệt nấm: Tricyclazole, Fenoxanil, Prothioconazole, Mancozeb, Carbendazim, Azox-
ystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Picoxystrobin, Boscalid, Fluopyram, Difenoconazole, 
Propiconazole, Tebuconazole, Đồng oxyclorua, Prochloraz, Fosthiazate

Giới thiệu:
Công ty TNHH Khoa học Sinh học Nông nghiệp Synon Jiangsu là một nhà cung cấp hóa chất 
nông nghiệp chuyên nghiệp, dựa trên nghiên cứu và phát triển, cung cấp dịch vụ sản xuất, đăng 
ký, thương mại và phản hồi thông tin thị trường kịp thời. Được thành lập vào năm 2016, tất cả các 
thành viên trong đội ngũ khởi nghiệp đều có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực thuốc trừ sâu.

Address: Room 1214, Building E08-2 Suning Huigu, Gulou 
District, Nanjing, China
Tel: 86 15062205445；13813232317 ；15077842332
Email: fay_deng@126.com 
Website: www.synonagro.com

Introduction:
Jiangsu Synon Agro Biosciences Co., Ltd. is a professional, R&D based  agrochemical supplier , 
providing services of manufacturing , registration , trading and timely market information feedback. 
Founded in 2016, all entrepreneurial team members have richful experiences of pesticides. Over the 
years , we’ve won the high reputation by honesty,  high -quality and high -standard services . We 
believe in win -win cooperation and sincerely welcome all new friends!
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JIANGXI ZHONGHE BIOTECHNOLOGY CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A63
Country: China

Pesticide Technical Materials: Tebuthiuron, Tembotrione (include Tembotrione Acid) 
Pesticide Formulations: Insecticides, Fungicides, Herbicides, Acaricides, Seed Treatment Products, 
Plant Growth Regulators, and Fertilizer-pesticide combinations.

Nguyên liệu kỹ thuật thuốc trừ sâu: Tebuthiuron, Tembotrione (bao gồm Axit Tembotrione) 
Các chế phẩm thuốc trừ sâu: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ve, thuốc xử lý 
hạt giống, chất điều hòa sinh trưởng thực vật và các hỗn hợp phân bón-thuốc trừ sâu.

Giới thiệu:
Tập đoàn Jiangxi Zhonghe hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và bán thuốc trừ sâu thông qua ba 
công ty con: Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Jiangxi Zhonghe, Công ty TNHH Hóa chất Ji-
angxi Zhonghe và Công ty Jiangxi Oumei.

Address: South of Rongqi Avenue, Xinghuo Industrial Park, 
Yongxiu County, Jiangxi Province, China
Tel: 86-15084917575
Email: ganruoxian@jxzhhg.com 
Website: www.jxzhhg.com

Introduction:
Jiangxi Zhonghe Group engages in the production and sales of pesticides through three subsidiar-
ies, Jiangxi Zhonghe Biotechnology Company, Jiangxi Zhonghe Chemical Company and Jiangxi 
Oumei Company. 
Our Advantages are: 
1. A large number and wide variety of pesticide product registrations approval in ICAMA; 
2. Produce the pesticide technical material and relative intermediate through the leading techniques 
and advanced equipment; 
3. Produce different pesticide formulations in two plants such as SC, EC, OD, AS, WG, WP, ME, 
EW, etc. 
4. The company has a R&D team with strong technical strength, a promotion team with rich field test 
experience, a professional and efficient production and sales team.
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JINAN GUODING
PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A64
Country: China

Fluindapyr Intermediates, Broflanilide Intermediates,Isocucloseram Intermediates, Pydiflumetofen 
Intermediates

Các chất trung gian Fluindapyr, các chất trung gian Broflanilide, các chất trung gian Isocucloser-
am, các chất trung gian Pydiflumetofen

Giới thiệu:
Công ty TNHH Dược phẩm Jinan Guoding là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên nghiên cứu 
và phát triển, sản xuất và bán các hoạt chất dược phẩm (API), các chất trung gian dược phẩm, hóa 
chất tinh khiết và các chất trung gian nông nghiệp. Công ty cam kết cung cấp cho khách hàng các 
sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp.

Address: No.2566,Century Avenue,High-tech Zone, 
Jinan City,Shandong P.R.China
Tel: 008618560782350
Email: sales@guodingpharma.com 
Website: www.guodingpharma.com

Introduction:
Jinan Guoding Pharmaceutical Co., Ltd is a high-tech enterprise specializing in R&D, production and 
sales of API, pharmaceutical intermediates,fine chemicals,agro-intermediates. The company is com-
mitted to providing customers with high quality products and professional services.
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LEOPARD TECHNOLOGY CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: C9
Country: China

Fertilizer granulation equipment and complete production lines, including compactor granulator, 
drum granulator, and related systems.

Thiết bị tạo hạt phân bón và dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, bao gồm máy tạo hạt nén, máy tạo 
hạt dạng trống và các hệ thống liên quan.

Giới thiệu:
Công ty Leopard Technology là một nhà sản xuất chuyên nghiệp thiết bị viên phân bón với hơn 
24 năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên cung cấp các dây chuyền sản xuất phân bón hoàn chỉnh 
và các giải pháp tùy chỉnh cho khách hàng toàn cầu. Thiết bị của chúng tôi được sử dụng rộng rãi 
trong phân bón hỗn hợp, phân bón hữu cơ và các vật liệu hóa học. Với chuyên môn kỹ thuật mạnh 
mẽ trong lĩnh vực nén và viên tròn, chúng tôi cung cấp các giải pháp hiệu quả, đáng tin cậy và tiết 
kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Address: No.127 Dongfeng East Road, Wuyi County, Hengshui City, 
Hebei Province, China
Tel: 86 15796779533
Email: leopardbrandtech@gmail.com 
Website: www.bao-tech.com

Introduction:
Leopard Technology is a professional manufacturer of fertilizer granulation equipment with over 24 
years of experience. We specialize in providing complete fertilizer production lines and customized 
solutions for global clients. Our equipment is widely used in compound fertilizers, organic fertilizers, 
and chemical materials. With strong technical expertise in compaction and drum granulation, we 
deliver efficient, reliable, and energy-saving solutions worldwide.
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LIANYUNGANG LIBEN CROP
SCIENCE CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A54
Country: China

Atrazine, Atrazine 50%SC, Atrazine 80%WP, Atrazine 90%WDG, Atrazine+Mesotrione 55%SC, 
Ametryn, Ametryn 80%WP, Ametryn 80%WDG, Terbuthylazine, Simazine, Glufosinate-ammo-
nium TC, Glufosinate-ammonium 150g/L SL, Glufosinate-ammonium 200g/L SL,  Glufosinate-P, 
Mesotrione, Nicosulfurion, Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Prothioconazole, Trifloxystrobin, Picox-
ystrobin , Isoprothiolane, Chlorantraniliprole, Phoxim

Atrazine, Atrazine 50%SC, Atrazine 80%WP, Atrazine 90%WDG, Atrazine+Mesotrione 55%SC, 
Ametryn, Ametryn 80%WP, Ametryn 80%WDG, Terbuthylazine, Simazine, Glufosinate-ammo-
nium TC, Glufosinate-ammonium 150g/L SL, Glufosinate-ammonium 200g/L SL, Glufosinate-P, 
Mesotrione, Nicosulfurion, Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Prothioconazole, Trifloxystrobin, Picox-
ystrobin, Isoprothiolane, Chlorantraniliprole, Phoxim

Giới thiệu:
Được thành lập năm 1965, công ty là doanh nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hiện đại do 
nhà nước chỉ định.

Address: 29th floor, block a, Dongsheng Sunshine Building, 
Chaoyang East Road, Lianyungang City, Jiangsu Province
Tel: 18630108952
Email: liben@libenagro.com
Website: www.lygpesticide.com

Introduction:
Company established in 1965, it is a state-designated modern pesticide manufacturing enterprise.
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LIAONING YIJIUXIANG
SEED CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: B5
Country: China

Our company mainly products is Watermelon Seed, Cucumber seed, Hotpepper seed, Rape 
Seed, Chinese Cabbage seed, Cabbage seed, Broccoli seed, Cauliflower seed, Tomato seed, 
Raddish seed, Eggplant seed, Cowpea seed, Spinach seed, Onion seed, Sunflower seed, Corn 
seed, Summer squash seed, Squash seed, Melon seed and so on.

Sản phẩm chính của công ty chúng tôi là hạt dưa hấu, hạt dưa chuột, hạt ớt, hạt cải dầu, hạt cải 
thảo, hạt cải bắp, hạt bông cải xanh, hạt súp lơ, hạt cà chua, hạt củ cải, hạt cà tím, hạt đậu đũa, 
hạt rau bina, hạt hành tây, hạt hướng dương, hạt ngô, hạt bí ngòi, hạt bí, hạt dưa và nhiều loại 
khác.

Giới thiệu:
Yijiuxiang Seeds được thành lập năm 2002, chuyên nghiên cứu, phát triển và phân phối các giống 
rau chất lượng cao.

Address: No.16-41,Puwen Road,Shenbei New District,Shenyang, 
Liaoning ,China.
Tel: 0086-24-86128588
Email: sales01@huangguseed.com
Website: www.huangguseed.com

Introduction:
Yijiuxiang Seeds, founded in 2002, is dedicated to the R&D, introduction, and promotion of premium veg-
etable seeds. We strive to provide reliable, high-quality varieties that ensure excellent yields for farmers. 
Guided by innovation and strict quality control, we leverage our professional team and extensive 
experience to deliver a trustworthy partnership. We operate R&D bases in Shenyang and Hainan 
and maintain offices spanning 3,200 m². With advanced processing equipment and breeding bases 
across China, New Zealand, Australia, and Italy, our 50+ experts are committed to laying the foun-
dation for your harvest.
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LIMIN GROUP CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A74
Country: China

Tembotrione 420 g/L SC 
Azoxystrobin 20% + Difenoconazole 12.5% SC 
Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% WG
Mancozeb 80%WP 
Abamectin 5% EC 
Emamectin Benzoate 5.7% WG 

Tembotrione 420 g/L SC 
Azoxystrobin 20% + Difenoconazole 12.5% ​​SC 
Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% WG 
Mancozeb 80% WP 
Abamectin 5% EC 
Emamectin Benzoate 5.7% WG 

Giới thiệu:

Limin Group Co., Ltd. is a modern enterprise integrating the research and development, production 
and sale of pesticide technical and formulations.

Limin Group là doanh nghiệp hiện đại tích hợp nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ 
thực vật kỹ thuật và thành phẩm.

Tel: 0086-516-88984583
Email: lijia@chinalimin.com
Website: www.chinalimin.com

Introduction:

Dinotefuran 20% + Pymetrozine 40% WG 
Fluopyram 500g/L SC 
240g/L Fluopyram + 240g/L Difenoconazole SC 
17.5% Fluopyram + 17.5% Tebuconazole SC 
Glufosinate-P 10% SL

Dinotefuran 20% + Pymetrozine 40% WG 
Fluopyram 500g/L SC 
240g/L Fluopyram+ 240g/L Difenoconazole SC 
17.5% Fluopyram+ 17.5%Tebuconazole SC 
Glufosinate-P 10% SL
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LINYI LEPU ECO-AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: C10
Country: China

Leading product：Compound fertilizer, Stable long-term fertilizer, Controlled release fertilizers, Urea 
formaldehyde fertilizer, Water soluble fertilizer, Microbial fertilizer, Organic fertilizer, Liquid ferti-
lizer, Pesticide fertilizer, MAP, DAP, Technical MAP, etc.

Sản phẩm chủ lực: Phân bón phức hợp, phân bón ổn định lâu dài, phân bón giải phóng chậm, 
phân bón urê formaldehyd, phân bón hòa tan trong nước, phân bón vi sinh, phân bón hữu cơ, 
phân bón dạng lỏng, phân bón thuốc trừ sâu, MAP, DAP, MAP kỹ thuật, v.v.

Giới thiệu:
Linyi Lepu Eco-Agricultural Technology Co., Ltd. là công ty con của Shikefeng Chemical Industry 
Co., Ltd., phụ trách hoạt động thương mại quốc tế bao gồm ký kết hợp đồng, thanh toán, khai báo 
hải quan và vận chuyển.

Address: Room 309, 3rd Floor, Smart Agriculture Center Building, 
North Side of the East Section of Fengshang Road, Fenghuangling 
Subdistrict, Yihe New District, Linyi City, Shandong Province, China
Email: info@shikefeng.com
Website: www.shikefeng.com/Business_Relationship.html

Introduction:
Linyi Lepu Eco-Agricultural Technology Co., Ltd. is a subsidiary of Shikefeng Chemical Industry Co., 
Ltd., responsible for international trading business including contracts, payment collection, customs 
declaration and shipping.
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NANJING COEI CHEMICAL CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A27
Country: China

AS & SL adjuvants（Glyphosate (Ammonium & IPA), Glufosinate-ammonium, Glufosinate-P-am-
monium, Diquat, Paraquat; SC adjuvants (KY-SC0507 universal, KY-SC055J emamectin benzo-
ate, KY-SC056W, KY-SC0525B pymetrozine); EW adjuvants (KY-EW1050 & KY-EW1164); ME 
adjuvants (KY-ME5062 & KY-ME7062); OD adjuvants (KY-JY2220, KY-DY1210 Soybean oil, 
KY-OD1120 Dispersant); EC adjuvants (KY-EC518, KY-EC575A abamectin paste); SE adjuvants 
(KY-SC2230，KY-EW2280); Tank-mix adjuvants (KYTM-04); Liquid wetting & dispersing agents 
(Block copolymer P500L)

Chất bổ trợ AS & SL（Glyphosate (Ammonium & IPA), Glufosinate-ammonium, Glufosinate-P-am-
monium, Diquat, Paraquat; Tá dược SC (KY-SC0507 phổ thông, KY-SC055J emamectin benzo-
ate, KY-SC056W, KY-SC0525B pymetrozine); Tá dược EW (KY-EW1050 & KY-EW1164); Tá 
dược ME (KY-ME5062 & KY-ME7062); Chất bổ trợ OD (KY-JY2220, KY-DY1210 Dầu đậu nành, 
Chất phân tán KY-OD1120); Tá chất EC (kem abamectin KY-EC518, KY-EC575A); Chất bổ trợ SE 
(KY-SC2230,KY-EW2280); Chất phụ gia trộn trong bể (KYTM-04); Chất làm ướt và phân tán 
dạng lỏng (Copolyme khối P500L)

Giới thiệu:
Công ty TNHH Hóa chất Nanjing Coei được thành lập vào năm 2013, là doanh nghiệp công 
nghệ cao chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh chất phụ trợ cho thuốc diệt cỏ và 
thuốc bảo vệ thực vật. Công ty tọa lạc tại Khu công nghiệp hóa chất Nam Kinh với nhà máy hiện 
đại và dây chuyền sản xuất thân thiện môi trường trên diện tích 28.000 m². Coei sở hữu công suất 
sản xuất gần 40.000 tấn phụ gia mỗi năm, cung cấp hơn 260 dòng sản phẩm như AS, SL, SC, 
EW, ME, EC, OD, SE và nhiều sản phẩm khác.

Address: Room 701, Building F, 22 Tiansheng Road, Jiangbei new 
district, Nanjing, Jiangsu Province, China PRC
Tel: 8625 58394718
Email: sam@coeichem.com
Website: www.coeichem.com

Introduction:
Nanjing Coei Chemical Co., Ltd, established in 2013, is a professional high-tech enterprise special-
ized in R&D, production, and sales of herbicide & pesticide surfactants. Located in Nanjing Chemical 
Industrial Park, the company operates modern plants and environmentally friendly production lines 
across 28,000 m². Coei has an annual production capacity of nearly 40,000 tons of adjuvants, 
covering AS, SL, SC, EW, ME, EC, OD, SE and more than 260 product types.
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NANJING FORAGRO CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A92-1
Country: China

Clopyralid; Bentazone; Acetochlor; Cyhalofop-butyl; Clethodim; Metolachlor; Haloxyfop-r-me-
thyl; Diquat; Glufosinate; Bispyribac-sodium; Quizalofop-p-ethyl; Clomazone; Tribenuron-methyl; 
Flucarbazone-sodium; Thiamethoxam; Indoxacarb; Abamectin; Chlorantraniliprole; Pymetrozine; 
Dimethoate; Chlorfenapyr; Pyriproxyfen Imidacloprid; Dinotefuran; Emamectin Benzoate; Acetam-
iprid; Lambda-cyhalothrin; Spirotetramat; Bifenazate; Bifenthrin; Kresoxim-Methyl; Metconazole; 
Boscalid; Fenoxanil; Azoxystrobin; Penconazole; Tricyclazole; Difenoconazole; Cyprodinil; Pro-
thioconazole; Spirodiclofen; Etoxazole

Clopyralid; Bentazone; Acetochlor; Cyhalofop-butyl; Clethodim; Metolachlor; Haloxyfop-r-me-
thyl; Diquat; Glufosinate; Bispyribac-sodium; Quizalofop-p-ethyl; Clomazone; Tribenuron-methyl; 
Flucarbazone-sodium; Thiamethoxam; Indoxacarb; Abamectin; Chlorantraniliprole; Pymetrozine; 
Dimethoate; Chlorfenapyr; Pyriproxyfen Imidacloprid; Dinotefuran; Emamectin Benzoate; Acetam-
iprid; Lambda-cyhalothrin; Spirotetramat; Bifenazate; Bifenthrin; Kresoxim-Methyl; Metconazole; 
Boscalid; Fenoxanil; Azoxystrobin; Penconazole; Tricyclazole; Difenoconazole; Cyprodinil; Pro-
thioconazole; Spirodiclofen; Etoxazole

Giới thiệu:
Công ty TNHH Nông nghiệp Nam Kinh là một công ty thương mại xuất khẩu chuyên về thuốc trừ 
sâu. Được thành lập vào năm 2019, công ty có trụ sở tại Nam Kinh, một thành phố lịch sử. Với đội 
ngũ giàu kinh nghiệm và chuyên môn thương mại vững mạnh, hoạt động kinh doanh cốt lõi của 
công ty bao gồm xuất khẩu nguyên liệu kỹ thuật và công thức thuốc trừ sâu, hỗ trợ chứng từ xuất 
khẩu và chứng nhận, cũng như hỗ trợ toàn diện đăng ký thuốc trừ sâu trong nước và quốc tế.

Introduction:
Nanjing Foragro Co., Ltd. is an export trading company specializing in pesticides. Founded in 2019, 
the company is based in Nanjing, a historic city. With a highly experienced team and strong trade 
expertise, its core business includes the export of pesticide technical materials and formulations, as-
sistance with export documentation and certification, as well as comprehensive support for pesticide 
registration both locally and internationally.

Address: Room 1501, Building G-1, Greenland Window 
Business Plaza, No.9 Jinyuan Road, Nanjing,China
Tel: 86)2583616707
Email: info@chinaforagro.com
Website: www.chinaforagro.com
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NINGBO GEGERIC CHEMICAL CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: C20
Country: China

Insecticides: 
Acetamiprid / Imidacloprid / Cartap / Nereistoxin / Nitenpyram / Pymetrozine Abamectin / Emamectin 
Benzoate/ Buprofezin / Chlorfenapyr / Dimethoate Cyromazine / Lambda-cyhalothrin / Fenobucarb / 
Thiamethoxam / Pyridaben  Metaldehyde / Indoxacarb… 
Herbicides: 
Pendimethalin / Glufosinate-Ammonium / Acetochlor / Butachlor / Pretilachlor Quizalofop-p-ethyl / Fome-
safen / Cyhalofop-Butyl / Penoxsulam / Diquat Dibromide… 
Fungicides: 
Azoxystrobin / Difenoconazole/ Pyraclostrobin/ Picoxystrobin/ Tebuconazole/ Cymoxanil / Isoprothi-
olane / Propamocarb / Ziram/ Metalaxyl / Benalaxyl / Tricyclazole / Prochloraz / Chlorothalonil… 
Others: GA3 / Ethephon / Fenclorim / Matrine 

Thuốc trừ sâu: 
Acetamiprid / Imidacloprid / Cartap / Nereistoxin / Nitenpyram / Pymetrozine Abamectin / Emamectin 
Benzoate/ Buprofezin / Chlorfenapyr / Dimethoate Cyromazine / Lambda-cyhalothrin / Fenobucarb / 
Thiamethoxam / Pyridaben Metaldehyde / Indoxacarb… 
Thuốc diệt cỏ: 
Pendimethalin / Glufosinate-Ammonium / Acetochlor / Butachlor / Pretilachlor Quizalofop-p-ethyl / Fome-
safen / Cyhalofop-Butyl / Penoxsulam / Diquat Dibromide… 
Thuốc diệt nấm: 
Azoxystrobin / Difenoconazole/ Pyraclostrobin/ Picoxystrobin/ Tebuconazole/ Cymoxanil / Isoprothi-
olane / Propamocarb / Ziram/ Metalaxyl / Benalaxyl / Tricyclazole / Prochloraz / Chlorothalonil… 
Các loại khác: GA3 / Ethephon / Fenclorim / Matrine

Giới thiệu:
Công ty TNHH Hóa chất Tổng hợp Ninh Ba (NGC AGROSCIENCES INT’LCO., LIMITED) được thành lập năm 
2007, là nhà xuất khẩu thuốc trừ sâu chuyên nghiệp. Khối lượng xuất khẩu thuốc trừ sâu trung bình hàng năm đạt 
30.000 tấn, với giá trị xuất khẩu trung bình hàng năm là 200 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi là một trong những nhà 
xuất khẩu thuốc trừ sâu hàng đầu tại Trung Quốc và vinh dự nằm trong top 20 nhà xuất khẩu thuốc trừ sâu lớn nhất. 
Chúng tôi là nhà sản xuất Pendimethalin lớn nhất châu Á.

Introduction:
NGC AGROSCIENCES INT’LCO., LIMITED (Ningbo Generic Chemical Co., Ltd) was established 
in 2007, we are the professional exporter of pesticides. The average annual export volume of pesti-
cides reaches 30,000 tons, with an average annual export value of 200 million US dollars. We are 
one of a leading pesticide exporter in China and was honored the top 20 pesticide exporters.  
We’re the largest Pendimethalin manufacturer in Asia. 

Address: No. 66, South Xiaying Road, Yinzhou District, Ningbo, 
Zhejiang, China
Tel: 86-574-87302088
Email: sales101@generic-chem.com
Website: www.generic-chem.com
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NINGXIA TAIYICIN BIOTECH CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A82
Country: China

Abamectin 
Emamectin Benzoate  
Indoxacarb 
Thiamethoxam 
Pymetrozine 

Abamectin 
Emamectin Benzoate  
Indoxacarb  
Thiamethoxam  
Pymetrozine  

Spirotetramat  
Prochloraz  
Tebuconazole  
Boscalid  
Glyphosate  
Glufosinate

Spirotetramat 
Prochloraz 
Tebuconazole 
Boscalid  
Glyphosate 
Glufosinate

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Ningxia Taiyicin được thành lập vào tháng 6 năm 2010. Vốn 
điều lệ là 6.250.000.000 RMB, đặt tại số 1 đường Thái Bình Dương, khu kỹ thuật Nuanquan, 
huyện Helan, tỉnh Ninh Hạ. Chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm Abamectin và 
Emamectin Benzoate.

Introduction:
Ningxia Taiyicin Biotech Co., Ltd was established in June, 2010. Its registered capital is RMB 
6,250,000,00.00, locates in No.1 pacific road, Nuanquan technical area, Helan county ,Ningxia 
province. We are Top producer on Abamectin, Emamectin Benzoate. 

Address: F20, Dahangjiye Building, No. 33 Rendabeilu, Haidian, Beijing
Tel: 010-82684966
Email: taiyixin@taiyixin-bio.com
Website: www.taiyixin-bio.com
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PACIFIC SPOT LIMITED

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A84
Country: China

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.3% SC 
Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP 
Acetamiprid 20% SP 
Carbofuran 3% CG 
Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% SC

Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18,3% SC 
Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP 
Acetamiprid 20% SP 
Carbofuran 3% CG 
Emamectin Benzoate 1,5% + Fipronil 3,5% SC

Giới thiệu:
Pacific Spot là một doanh nghiệp gia đình có phạm vi hoạt động toàn cầu, đặt trụ sở chính tại Hồng 
Kông. Được thành lập năm 1995, với nền tảng xây dựng dựa trên việc tạo ra giá trị lâu dài thông 
qua các mối quan hệ đối tác, giải quyết vấn đề theo định hướng khách hàng và cung cấp các sản 
phẩm sáng tạo, Pacific Spot đã phát triển thành một thương hiệu đáng tin cậy trong lĩnh vực nông 
nghiệp và khoa học đời sống.

Introduction:
A globally connected, family-owned enterprise headquartered in Hong Kong. Founded in 1995 
.With a foundation built on creating long-term value through partnerships, customer-first problem 
solving, and innovative product offerings, Pacific Spot has grown into a trusted name across the 
agricultural and life sciences sectors.
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PARIKH ENTERPRISES PVT LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A102-1
Country: India

Copper Oxychloride, Copper Hydroxide, Cuprous Oxide, Tribasic Copper Sulphate, Bordeaux 
Mixture, Copper Sulphate Pentahydrate, Copper Oxychloride + Metalaxyl M.

Đồng oxyclorua, đồng hydroxit, đồng(I) oxit, đồng sunfat tribasic, hỗn hợp Bordeaux,
đồng unfat pentahydrat, đồng oxyclorua + Metalaxyl M.

Giới thiệu:
Chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầu các hóa chất nông nghiệp gốc đồng tại Ấn Độ. Các sản phẩm 
chính của chúng tôi bao gồm Đồng oxyclorua, Đồng hydroxit, Đồng(I) oxit, Đồng sunfat tribasic, 
Hỗn hợp Bordeaux, Đồng sunfat pentahydrat, Đồng oxyclorua + Metalaxyl M.

Address: plot no 442, GIDC, Odhav,
Ahmedabad – 382415. India
Tel: 916359630665
Email: neeraj.damani@parikhenterprisesltd.com

Introduction:
We are a leading manufacturer of Copper based Agro Chemicals in INDIA. Our main products 
are Copper Oxychloride, Copper Hydroxide, Cuprous Oxide, Tribasic Copper Sulphate, Bordeaux 
Mixture, Copper Sulphate Pentahydrate, Copper Oxychloride + Metalaxyl M.
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RATNAKAR INDIA LIMITED

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A62
Country: India

*Formulations  
Acephate 50% + Imidacloprid 1.8% SP , Bifenthrin 8% + Clothianidin 10% SC , Buprofezin 20% + Acephate 50% WP
Chlorantraniliprole 9.3% + , Lambdacyhalothrin 4.6% ZC , Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG 
Novaluron 5.25% + Indoxacarb 4.5% SC , Tolfenpyrad 15% EC , Chlorantraniliprole 18.5% SC         
Spinosad 45% SC , Halosulfuron Methyl 75% WG , Tembotrione 34.4% SC , Topramezone 336 gl SC 
Gibberellic Acid 40% WSG , Paclobutrazol 23% SC , Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% SC 
*Technicals 
Azoxystrobin Technical 95%  , Bifenthrin Technical 92%  , Chlorantraniliprole Technical 93%  , Cypermethrin Technical 92%
Deltamethrin Technical 98% , Diafenthiuron Technical 96%  , Glyphosate Technical 95%  , Lambda Cyhalothrin Technical 84%
Lufenuron Technical 96%  , Metribuzin Technical 88%  , Paclobutrazol Technical 95%  , Pyriproxyfen Technical 98%   
Pymetrozine Technical 98%  , Tebuconazole Technical 95%  , Thiamethoxam Technical 97%  

*Công thức  
Acephate 50% + Imidacloprid 1.8% SP , Bifenthrin 8% + Clothianidin 10% SC  
Buprofezin 20% + Acephate 50% WP , Chlorantraniliprole 9.3% + , Lambdacyhalothrin 4.6% ZC , Dinotefuran 15% + 
Pymetrozine 45% WG , Novaluron 5.25% + Indoxacarb 4.5% SC , Tolfenpyrad 15% EC , Chlorantraniliprole 18.5% SC , 
Spinosad 45% SC , Halosulfuron Methyl 75% WG , Tembotrione 34.4% SC , Topramezone 336 gl SC , Gibberellic Acid 
40% WSG , Paclobutrazol 23% SC , Azoxystrobin 18,2% + Difenoconazole 11,4% SC 
*Thành phần kỹ thuật 
Azoxystrobin Thành phần kỹ thuật 95% , Bifenthrin Thành phần kỹ thuật 92% , Chlorantraniliprole Thành phần kỹ thuật 93% , 
Cypermethrin Thành phần kỹ thuật 92% , Deltamethrin Thành phần kỹ thuật 98% , Diafenthiuron Thành phần kỹ thuật 96%  
Glyphosate Thành phần kỹ thuật 95% , Lambda Cyhalothrin Thành phần kỹ thuật 84% , Lufenuron Thành phần kỹ thuật 96% 
, Metribuzin Thành phần kỹ thuật 88% , Paclobutrazol Thành phần kỹ thuật 95% , Pyriproxyfen Thành phần kỹ thuật 98%  
Pymetrozine Thành phần kỹ thuật 98% , Tebuconazole Thành phần kỹ thuật 95% , Thiamethoxam Thành phần kỹ thuật 97%

Giới thiệu:
Công ty TNHH Ratnakar India là một công ty hóa chất nông nghiệp hiện đại có trụ sở chính tại Ahmedabad, Gujarat, Ấn Độ. 
Được thành lập vào năm 2011, công ty tập trung vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm hóa chất nông 
nghiệp chất lượng cao. Công ty sản xuất cả sản phẩm kỹ thuật và sản phẩm công thức cho nhiều loại cây trồng khác nhau. Với 
cam kết mạnh mẽ về đổi mới và phát triển bền vững, Ratnakar India phục vụ nông dân và các chuyên gia nông nghiệp trên thị 
trường trong nước và quốc tế. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, chất kích 
thích sinh học và chất điều hòa sinh trưởng thực vật nhằm nâng cao năng suất và bảo vệ cây trồng. Được hỗ trợ bởi các cơ sở 
sản xuất tiên tiến và phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm, công ty cung cấp các giải pháp đáng tin cậy hỗ trợ 
canh tác hiệu quả và tăng trưởng nông nghiệp toàn cầu.

Address: plot no 442, GIDC, Odhav,
Ahmedabad – 382415. India
Tel: 916359630665
Email: neeraj.damani@parikhenterprisesltd.com

Introduction:
Ratnakar India Ltd. is a modern agrochemical company headquartered in Ahmedabad, Gujarat, India. Established in 2011, the 
company focuses on research, development, manufacturing, and marketing of high-quality agrochemical products. It manufac-
tures both technical and formulation products for diverse crop solutions. With a strong commitment to innovation and sustainability, 
Ratnakar India serves farmers and agricultural professionals across domestic and international markets. Its portfolio includes insec-
ticides, herbicides, fungicides, bio stimulants, and plant growth regulators to enhance crop productivity and protection. Backed by 
advanced manufacturing facilities and a customer-centric approach, it delivers reliable solutions supporting efficient farming and 
global agricultural growth.
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SHAANXI HENGRUN LINONG
BIOTECHNOLOGY CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A87
Country: China

Flusilazole TC&400EC; Cyprodinil TC&50%WG; Spiroxamine TC&500EC; Fenhexamid 
TC&500SC; Quinoxyfen TC&250SC; Fludioxonil TC; Pyriproxyfen TC; Cyprodinil+Fludioxonil 
62.5%WG; Flusilazole+Carbendazim 40%SC; Flusilazole+Prochloraz 25%SL; Fenpyroximate 
5%SC; Bifenthrin 100EC; Propiconazole 250EC; Imidacloprid 70%WG

Flusilazole TC&400EC; Cyprodinil TC&50%WG; Spiroxamine TC&500EC; Fenhexamid 
TC&500SC; Quinoxyfen TC&250SC; Fludioxonil TC; Pyriproxyfen TC; Cyprodinil+Fludioxonil 
62,5%WG; Flusilazole+Carbendazim 40%SC; Flusilazole+Prochloraz 25%SL; Fenpyroximate 
5%SC; Bifenthrin 100EC; Propiconazole 250EC; Imidacloprid 70%WG

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất Thiểm Tây Hengrun được thành lập năm 2006, là một 
doanh nghiệp hóa chất nông nghiệp công nghệ cao, tiên tiến. Từ khi thành lập, công ty chuyên 
nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại thuốc diệt nấm mới, hiệu quả cao.

Address: South of Haotong Road,Qingshui Industrial 
Park,Yushen Industrial Zone,Yulin City,
Shaanxi Province,P.R.China
Tel: 86-29-66107597
Email: sales@hengrunagro.com
Website: www.hengrunagro.com

Introduction:
Shaanxi Hengrun Chemical Industrial Co.,Ltd established in 2006, it is a innovative high-tech 
agrochemical enterprise.Since its inception, the company is specializing in R&D and manufactur-
ing of new-type and high-effective fungicides. Shaanxi Hengrun Linong Biotechnological Co.,Ltd is 
a wholly-owned subsidiary of Shaanxi Hengrun Chemical , commenced production in 2022.The 
company has mastered the production processes and synthetic pathways for over ten key com-
pounds,has established a diversified product system featuring a rich technical product line and su-
perior quality. At present,technicals and formulations can be supplied simultaneously from our own 
factories, the products marketed worldwide including Europe, Americas, Southeast Asia, and Africa. 
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SHANDONG GREENCARE IMPORT AND 
EXPORT CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A58
Country: China

Compound fertilizer NPK 
Ammonium sulphate 
Ammonium chloride 
Organic+inorganic complex fertilizer NPK 
Organic fertilizer 
Nitrogen fertilizer 
MKP 

Phân bón phức hợp NPK 
Amoni sunfat 
Amoni clorua 
Phân bón phức hợp hữu cơ + vô cơ NPK 
Phân bón hữu cơ 
Phân bón nitơ 
MKP 
Kali humat/Kali fulvic acid 

Natri humat 
Urê 
DAP 
MAP 
MAGSO4 
Canxi sunfat dihydrat 
Đôlit

Potassium Humate/Potassium fulvic acid 
Sodium Humate 
Urea 
DAP 
MAP 
MGSO4, 
Calcium sulfate dihydrate  
Dolomite 

Giới thiệu:
Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Shandong Greencare, trước đây được biết đến với tên gọi Công 
ty TNHH Hóa chất Qingdao Greencare, được thành lập năm 2015, hoạt động thông qua năm 
công ty con và năm nhà máy, tất cả đều chuyên sản xuất phân bón NPK bằng các quy trình khác 
nhau. Các công ty con của chúng tôi đặt tại Trung Quốc (hai văn phòng), Singapore, Malaysia và 
Hồng Kông. Chúng tôi đã tập trung vào thị trường Việt Nam hơn 10 năm và tự hào về chuyên môn 
và kinh nghiệm của mình trong khu vực này.

Address: Room 704,No.498 Jiushuidong Road
Licang District, Qingdao Shandong Province,China
Tel: 86-532-80971817/15166007715
Email: juanzhou@sdgreencare.com
Website: www.greencarenpk.com

Introduction:
Shandong Greencare Import And Export Co.,Ltd ,name has been known as Qingdao Greencare 
chemical co.,ltd, was founded in 2015,operates through five subsidiaries and five factories, all spe-
cialized in the production of NPK fertilizers using various processes. Our subsidiaries are located in 
China (two offices), Singapore, Malaysia, and Hong Kong. We have been focusing on the Vietnam-
ese market for over 10 years, and we take pride in our expertise and experience in this region.
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SHANDONG HEYI BIOLOGICAL
TECHNOLOGY CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: D7
Country: China

Amino acid water-soluble fertilizer,Macro-element water-soluble fertilizer,Secondary-element wa-
ter-soluble fertilizer,Micro-element water-soluble fertilizer

Phân bón hòa tan trong nước chứa axit amin, Phân bón hòa tan trong nước chứa nguyên tố đa 
lượng, Phân bón hòa tan trong nước chứa nguyên tố trung bình, Phân bón hòa tan trong nước 
chứa nguyên tố vi lượng

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sơn Đông Heyi chuyên phát triển, tiếp thị và bán thuốc trừ sâu. 
Là nhà sản xuất chế phẩm thuốc trừ sâu chuyên nghiệp hàng đầu Trung Quốc với hơn 300 chứng 
nhận ICAMA và dữ liệu đăng ký phong phú cùng báo cáo GLP, chúng tôi có thể hỗ trợ mạnh mẽ 
cho khách hàng trong việc đăng ký tại thị trường của họ.

Address: East Of Huashang Road And North Of Chuangxin Street,
Economical And Technical Weifang Binhai Development District 
Shandong,China
Tel: 0536-5118668
Email: 435211703@qq.com
Website: www.hptsw.com

Introduction:
Shandong Heyi Biological Technology Co.,Ltd,specializing in pesticide developing,marketing and 
selling.As a China professional pesticide formulation manufacturer with more than 300 ICAMA and 
abundant registration data and GLP report ,we can provide our customers with very strong support 
on registration in their market.
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SHANDONG KANGQIAO
BIO-TECHNOLOGY CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A22
Country: China

Kangqiao mainly produces pyraclostrobin, spirodiclofen, thifluzamide and related formulat-
ed products, and leads the formulation of 8 industry standards such as pyraclostrobin, spirodi-
clofen technical and formulations, also acts as drafting unit of CIPAC standard for spirodiclofen. 

Công ty Kangqiao chủ yếu sản xuất pyraclostrobin, spirodiclofen, thifluzamide và các sản phẩm 
bào chế liên quan, đồng thời dẫn đầu việc xây dựng 8 tiêu chuẩn ngành như tiêu chuẩn kỹ thuật 
và công thức của pyraclostrobin, spirodiclofen, cũng như là đơn vị soạn thảo tiêu chuẩn CIPAC 
cho spirodiclofen.

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghệ Sinh  học Sơn Đông Kangqiao là một doanh nghiệp công nghệ cao 
cấp quốc gia tập trung vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh thuốc trừ sâu thân 
thiện với môi trường. 
Chúng tôi dẫn đầu trong việc xây dựng nhiều tiêu chuẩn công nghiệp và CIPAC, với hơn 40 
đăng ký trong nước, hơn 200 đăng ký được ủy quyền ở nước ngoài và sản phẩm xuất khẩu sang 
hơn 80 quốc gia.

Address: Lvyi Industrial Park, 256500, Boxing County, Shandong 
Province, China
Tel: 86 532 85624007
Email: overseas01@kangqiaobio.com
Website: www.kangqiaobio.com

Introduction:
Shandong Kangqiao Biotechnology is a national high-tech enterprise focused on eco-friendly 
pesticide R&D, production and sales. We lead the formulation of multiple industrial and CIPAC 
standards, with 40+ domestic registrations, over 200 overseas authorized registrations and products 
exported to more than 80 countries. 
We operate production, innovation and marketing centers, equipped with strong R&D capabilities 
and ISO certifications. 
We hold numerous patents and have developed several new pesticides. 
Guided by the values of science, customer focus and altruism, we strive to be a leading pesticide 
innovation enterprise in China and achieve win-win cooperation with global partners.
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SHANDONG LVLONG
BIOTECHNOLOGY CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: C5
Country: China

The production capacity for a variety ofnew fertiizers such as complete elements, micronutrient 
fertilizers, organic water-solublefertilizers, amino acid water-soluble fertilizers, and blological 
fertiizers.

Năng lực sản xuất nhiều loại phân bón mới như phân bón nguyên tố tổng hợp, phân bón vi 
lượng, phân bón hữu cơ hòa tan trong nước, phân bón axit amin hòa tan trong nước và phân bón 
sinh học.

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sơn Đông Heyi chuyên phát triển, tiếp thị và bán thuốc trừ sâu. 
Là nhà sản xuất chế phẩm thuốc trừ sâu chuyên nghiệp hàng đầu Trung Quốc với hơn 300 chứng 
nhận ICAMA và dữ liệu đăng ký phong phú cùng báo cáo GLP, chúng tôi có thể hỗ trợ mạnh mẽ 
cho khách hàng trong việc đăng ký tại thị trường của họ.

Address: 2号, Sanquanjing Road, Chenggezhuang,
Shunwan Subdistrict, Zhucheng City, Weifang City,
Shandong Province, China
Tel: 400-698-0075

Introduction:
Shandong Heyi Biological Technology Co.,Ltd,specializing in pesticide developing,marketing and 
selling.As a China professional pesticide formulation manufacturer with more than 300 ICAMA and 
abundant registration data and GLP report ,we can provide our customers with very strong support 
on registration in their market.
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SHANDONG NEW BLUE ENVIRONMENTAL 
PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: C8
Country: China

Agricultural urea; Automotive Grade Urea; Compond fertilizers; AdBlue solution; AdBlue produc-
tion equipment.  
Coolants&windshied washer fluid production machine; DPF cleaning machine

Urê nông nghiệp; Urê dùng trong ô tô; Phân bón hỗn hợp; Dung dịch AdBlue;
Thiết bị sản xuất AdBlue. 
Máy sản xuất dung dịch làm mát và nước rửa kính chắn gió; Máy làm sạch bộ lọc hạt 
diesel (DPF).

Giới thiệu:
I. New Blue đã xuất khẩu urê và các sản phẩm phân bón trong hơn 16 năm. 
II. New Blue là nhà sản xuất AdBlue lớn nhất và là nhà cung cấp urê chất lượng cao cho ô tô 
hàng đầu ở miền Bắc Trung Quốc. 
III. New Blue đạt được các chứng nhận bao gồm ISO9001, ISO14001, ISO45001, VDA 
(ISO22241), EU-REACH và IATF16949. 
IV. New Blue đã thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà sản xuất xe tải và động cơ hàng 
đầu thế giới như Daimler, Cummins và Bosch, cũng như các doanh nghiệp hóa dầu hàng đầu 
bao gồm Shell, Sinopec và PetroChina.

Address: Floor16-17th of B1 Building, Yanyuan Science Park, Blue 
Wisdom Valley, No. 6888 East Jiankang Street,High-tech Zone, 
Weifang City,Shandong Province,P.R.China
Tel: 0086-18765154509
Email: Cindy@new -blue.cn
Website: www.new-blue.net

Introduction:
I.New Blue has been exporting urea and fertilizer products for over 16 years. 
II. New Blue is the largest manufacturer of AdBlue and a leading supplier of automotive-grade urea 
in North China. 
III. New Blue holds certifications including ISO9001, ISO14001, ISO45001, VDA (ISO22241), 
EU-REACH and IATF16949.  
IV. New Blue has established long-term cooperation with world-leading truck and engine manu-
facturers such as Daimler, Cummins and Bosch, as well as top petrochemical enterprises including 
Shell, Sinopec and PetroChina.
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SHANDONG NEW POWER CHEMICAL 
GROUP CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A93-2
Country: China

Indoxacarb 95% TC; Cyenopyrafen 95% TC; Ipconazole 98% TC; Metconazole 98% TC; Diafenthiuron 97% 
TC; Tolfenpyrad 98% TC; Indoxacarb 15% SC; Indoxacarb 30% WG; Indoxacarb 5% + Chlorfenapyr 10% 
SC; Indoxacarb 8% + Abamectin-aminomethyl 1.8% SC; Indoxacarb 12.5% ​​+ Chlorantraniliprole 12.5% ​​SC; 
Indoxacarb 36% + Diafenthiuron 9% SC; Tolfenpyrad 20% + Indoxacarb 10% SC; Cyenopyrafen 30% SC; 
Cyenopyrafen 50% WG; Cyenopyrafen 20% + Bifenazate 30% SC; Cyenopyrafen 20% + Etoxazole 20% 
SC; Cyenopyrafen 20% + Etoxazole 20% WG; Cyenopyrafen 22,5% + Spiramidifen 22,5% SC; Ipconazole 
41% FS; Pyraclostrobin 0,8% + Ipconazole 0,4% + Thiamethoxam 7,8% FS; Diafenthiuron 500g/L tiêm dưới 
da; Metconazole 8% tiêm dưới da; Metconazole 7% + Pyraclostrobin 14% tiêm dưới da; Lambda-cyhalothrin 
5% + Imidacloprid 10% tiêm dưới da; Difenoconazole 12,5% + Azoxystrobin 20% tiêm dưới da; Fludioxonil 
6% + Boscalid 24% tiêm dưới da

Indoxacarb 95% TC；Cyenopyrafen 95% TC；Ipconazole 98% TC；Metconazole 98% TC；Diafenthiuron 97% 
TC；Tolfenpyrad 98% TC；Indoxacarb 15% SC；Indoxacarb 30% WG；Indoxacarb 5% + Chlorfenapyr 10% 
SC；Indoxacarb 8% + Abamectin-aminomethyl 1.8% SC；Indoxacarb 12.5% + Chlorantraniliprole 12.5% 
SC；Indoxacarb 36% + Diafenthiuron 9% SC；Tolfenpyrad 20% + Indoxacarb 10% SC；Cyenopyrafen 30% SC; 
Cyenopyrafen 50% WG；Cyenopyrafen 20% + Bifenazate 30% SC；Cyenopyrafen 20% + Etoxazole 20% SC；-
Cyenopyrafen 20% + Etoxazole 20% WG；Cyenopyrafen 22.5% + Spiramidifen 22.5% SC；Ipconazole 41% 
FS；Pyraclostrobin 0.8% + Ipconazole 0.4% +Thiamethoxam 7.8% FS; Diafenthiuron 500g/L SC；Metconazole 
8% SC；Metconazole 7% + Pyraclostrobin 14% SC；Lambda-cyhalothrin 5% + Imidacloprid 10% SC；Difeno-
conazole 12.5% + Azoxystrobin 20% SC；Fludioxonil 6% + Boscalid 24% SC

Giới thiệu:
Tập đoàn Hóa chất Shandong New Power là một doanh nghiệp công nghệ cao hiện đại tích hợp nghiên cứu 
và phát triển, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp về thuốc trừ sâu và các chế phẩm hóa học.

Address: 9/F, Block A, Biguiyuan Phoenix Center, Jingshi 
Road,High tech Zone, Jinan, Shandong
Tel: 0531-88888460 
Email: 1354719104@qq.com
Website: www.new-power.com.cn

Introduction:
Shandong New Power Chemical Group is a modern high-tech enterprise integrating the R&D, 
production, sales, and agricultural technical services of technical pesticides and formulations. 
Its technical manufacturing base, Dezhou New Power Fine Chemical Co., Ltd., is located in the provincial chemical 
industrial park of Pingyuan County, Shandong, China, with a total investment of RMB 1 billion with a site area of 
more than 20 hectares. The company has annual capacities of 1,000 tons each for Diafenthiuron, Indoxacarb,-
Cyenopyrafen, SDHI fungicides, and related intermediates. Its Indoxacarb adopts a new pure S-isomer bio-fer-
mentation process, while Cyenopyrafen achieved the first registration in China.
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SHANDONG RUPARD
CHEMICALS CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A85
Country: China

Abamectin 1,8% EC, 
Kasugamycin 3% + oxine-đồng 30% SC, 
Lufenuron 5% + chlorantraniliprole 5% SC 
Methoxyfenozide 20% + indoxacarb 15% SC, 
Spirotetramat 13% + buprofezin 26% SC 
Propineb 44% + dimethomorph 13% WP 

Abamectin 1,8% EC, 
Kasugamycin 3% + oxine-đồng 30% SC, 
Lufenuron 5% + chlorantraniliprole 5% SC 
Methoxyfenozide 20% + indoxacarb 15% SC, 
Spirotetramat 13% + buprofezin 26% SC 
Propineb 44% + dimethomorph 13% WP 

Glufosinate-ammonium 14,2% + oxyfluorfen 2,8% OD 
Acetamiprid 20% SP 
Kasugamycin 2% + bromothalonil 25% WP 
Procymidone 45% + boscalid 20% WG 
Bifenthrin 10% + clothianidin 10% SC

Glufosinate-ammonium 14,2% + oxyfluorfen 2,8% OD 
Acetamiprid 20% SP 
Kasugamycin 2% + bromothalonil 25% WP 
Procymidone 45% + boscalid 20% WG 
Bifenthrin 10% + clothianidin 10% SC

Giới thiệu:
Công ty TNHH Hóa chất Shandong Rupard được thành lập năm 2002, là nhà sản xuất hóa chất 
nông nghiệp được cấp phép của Trung Quốc tại Shouguang (“Thủ phủ rau quả của Trung Quốc”). 
Với diện tích nhà máy 50.000 m² và đội ngũ 300 nhân viên, công ty cung cấp 4 dòng sản phẩm 
cốt lõi (thuốc trừ sâu, thuốc diệt ve, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ) - thân thiện với môi trường, độc 
tính thấp, với hơn 100 công thức đã được đăng ký. Sản phẩm được xuất khẩu sang Đông Nam Á, 
Trung Đông, được tin cậy về chất lượng và nguồn cung.

Address: The South of Fengnan Road, Sea Chemical Park,
Hou Town,Shouguang, Shandong, China.
Email: jim@r-ypesticide.com; Lee@r-ypesticide.com;
admin@r-ypesticide.com
Website: www.new-power.com.cn

Introduction:
Shandong Rupard Chemicals Co., Ltd  was founded in 2002 and is a licensed Chinese agrochemical 
manufacturer in Shouguang (“Chinese Vegetable Capital”). With a 50,000 m² base and 300-strong 
team, it offers 4 core product series (insecticides, acaricides, fungicides, herbicides) — eco-friendly, 
low toxicity, 100+ registered formulas. Products are exported to Southeast Asia, Middle East, trusted 
for quality and supply.
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SHANDONG XINLONG
PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A93-1
Country: China

Chlorfenapyr , Flusilazole, Flonicamid

Clorfenapyr, Flusilazole, Flonicamid

Giới thiệu:
Thành lập năm 1988, Tập đoàn Shandong Xinlong là một doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu 
trong lĩnh vực hóa chất muối, bao gồm hydrogen peroxide, clo kiềm, v.v. Với hơn 10 công ty con, 
2000 nhân viên và doanh thu hàng năm đạt 1000 triệu đô la Mỹ, trụ sở chính của chúng tôi đặt 
tại Shouguang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Address: Room 1708, Fortune Centre, Nongsheng East Street, 
Shouguang, Shandong, China
Tel: 86-0536-5421351
Email: admin@xinlongagrochem.com
Website: www.xinlongagrochem.com

Introduction:
Founded in 1988, Shandong Xinlong Group is a leading high-tech enterprise in salt chemicals with 
Hydrogen peroxide, chlorine alkali, etc. . With over 10 subsidiaries, 2000 employees, and $1000M 
annual revenue, We are headquartered in Shouguang, Shandong Province, China, known as the 
“Vegetable Capital of China.” Xinlong’s agrochemical division leverages our parent company’s large 
chemical infrastructure to establish a complete value chain from raw materials to intermediates, technical 
products, and formulations. This integration ensures stable supply, superior quality assurance, and sig-
nificant cost advantages. We maintain comprehensive global registration coverage across Brazil, India, 
Southeast Asia, Australia, and other key markets, backed by strong contract manufacturing capabilities. 
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SHANDONG ZHISHANG
BIOTECH CO.LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A59
Country: China

Pesticides Name; Content; Dosage form, Pyraclostrobin  98%; SC 25% 30%  40%; SC 
Kresoxim-methyl 98%; SC 30%  40%; SC , Azoxystrobin  98%; SC 250g/L; SC 
Carbendazim  98%; SC40%; SC , Intermediate                 
Name;CAS No.:;Application 
2-Bromo-4-fluoroaniline; 1003-98-1; Bixafen|2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid; 317-46-4; Broflanilide 
4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)aniline; 1207314-85-9; Broflanilide 
2-methyl-4-（1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-propyl）aniline;  238098-26-5; FLUBENDIAMIDE/Pyrifluquinazon 

Thuốc trừ sâu Tên; Thành phần; Dạng bào chế Pyraclostrobin 98%; SC 25% 30% 40%; SC 
Kresoxim-methyl 98%; SC 30% 40%; SC , Azoxystrobin 98%; SC 250g/L; SC 
Carbendazim 98%; SC40%; SC , Chất trung gian 
Tên; Số CAS:; Ứng dụng 
2-Bromo-4-fluoroaniline; 1003-98-1; Bixafen|Axit 2-Fluoro-3-nitrobenzoic; 317-46-4; Broflanilide 
4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)aniline; 1207314-85-9; Broflanilide 
2-methyl-4-（1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-propyl）aniline; 238098-26-5; FLUBENDIAMIDE/Pyrifluquinazon

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sơn Đông Zhishang & Công ty TNHH Công nghệ Sơn Đông Gidichem 
là một doanh nghiệp hóa chất tinh chế tiên tiến tích hợp nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh.
Chúng tôi tập trung vào các chất trung gian dược phẩm và thuốc trừ sâu, phục vụ các nhà sản xuất nguyên 
liệu dược phẩm (API) và thuốc trừ sâu trong và ngoài nước, đồng thời cung cấp các dịch vụ CRO và CDMO 
chuyên nghiệp.
Với các chi nhánh tại Hồng Kông và Singapore, chúng tôi tích cực mở rộng thị trường toàn cầu để đáp ứng nhu 
cầu hóa chất đa dạng. Tuân thủ triết lý Khách hàng là trên hết và Hợp tác cùng có lợi, chúng tôi nỗ lực vì lợi 
ích chung và sự phát triển chung với các đối tác toàn cầu.

Address: Room 1001, Building 1, Hisense Chuangzhi Valley,Intersection 
of Century Avenue and Fenghuang Road,High-tech Zone, Jinan City, 
Shandong Province, China；Unit F51, Yinfeng Biocity, Juye Sub-dis-
trict,High-tech Zone, Jinan City, Shandong Province, China
Tel: 18888290058
Email: William@sdlookchemical.com

Introduction:
Shandong Zhishang Bio-Technology Co., LTD & Shandong Gidichem Technology co., Ltd is an innovative fine 
chemical enterprise integrating R&D, production and sales.
We focus on pharmaceutical and pesticide intermediates, serving domestic and foreign API and pesticide techni-
cal manufacturers, while providing professional CRO and CDMO services.
With branches in Hong Kong and Singapore, we actively expand global markets to meet diversified chemical 
demands. Adhering to the philosophy of Customer First and Win-Win Cooperation, we strive for mutual benefit 
and joint development with global partners.
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SHANGHAI LIVKEM INDUSTRY CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A60
Country: China

Chlorantraniliprole, Chlorfenapyr, Emamectin benzoate, Abamectin, Indoxacarb, Lufenuron, 
Lambda-cyhalothrin, Bifenthrin, Thiamethoxam, Imidacloprid, Nitenpyram, Acetamiprid, Dinotefu-
ran, Pymetrozine, Bifenazate, Etoxazole, Spirodiclofen, Pyriproxyfen;  
Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Propiconazol, Tricyclazole, Difenoconazole, Cymoxanil, Dimetho-
morph, Cyazofamide; 
Mesotrione, Cyhalofop butyl, Bispyribac-sodium 

Chlorantraniliprole, Chlorfenapyr, Emamectin benzoate, Abamectin, Indoxacarb, Lufenuron, 
Lambda-cyhalothrin, Bifenthrin, Thiamethoxam, Imidacloprid, Nitenpyram, Acetamiprid, Dinotefu-
ran, Pymetrozine, Bifenazate, Etoxazole, Spirodiclofen, Pyriproxyfen; 
Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Propiconazol, Tricyclazole, Difenoconazole, Cymoxanil, Dimetho-
morph, Cyazofamide; Mesotrione, Cyhalofop butyl, Bispyribac-sodium

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghiệp Livkem Thượng Hải là một công ty chuyên nghiệp về hóa chất nông 
nghiệp của Trung Quốc, tập trung vào hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất nông 
nghiệp, bao gồm tiếp thị quốc tế, phát triển sản phẩm và đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài. Chúng 
tôi xuất khẩu sản phẩm sang hơn 20 quốc gia ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ. Chúng tôi cung 
cấp các sản phẩm kỹ thuật, công thức và chất trung gian cho các thị trường khác nhau. Đồng thời, 
chúng tôi cũng nhập khẩu sản phẩm để phân phối tại thị trường nội địa. Chúng tôi cam kết cung 
cấp các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hiệu quả cao cho khách hàng, thiết lập mối quan hệ 
hợp tác lâu dài và chặt chẽ vì lợi ích chung và tương lai tốt đẹp hơn.

Address: 9-1106, No. 5600, Chuansha Road,
Pudong New Area, Shanghai, China
Tel: 13862391926
Email: export06@livkem.com
Website: www.livkem.com

Introduction:
Shanghai Livkem Industry Co., Ltd is a professional agrochemical Chinese company focus on Agro-
chemcal products’export and import business, including the international marketing, developing, and 
overseas registration. We export products to more than 20 countries in Asia, Africa  and South Amer-
ica. We have Technicals, Formulations, and Intermediates for different markets. At the same time, 
we also import products to distribute in local market. We are providing our high-quality products, 
high-efficient service to our customers, establishing long term and closed cooperation for mutual ben-
efits and better future.
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SHANGHAI TOPPING INTERNATIONAL 
EXPRESS CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: B3
Country: China

· Export air freight (China → Global): Samples & large cargo via DHL, FedEx, UPS, etc. 
· Import air freight (Global → China): Samples via DHL, FedEx, UPS, etc. 
· Land transport (China → ASEAN): Door-to-door with dual-clearance & duty-paid. 

• Vận tải hàng không xuất khẩu (Trung Quốc Toàn cầu): Hàng mẫu và hàng hóa cồng kềnh qua DHL, 
FedEx, UPS, v.v. 
• Vận tải hàng không nhập khẩu (Toàn cầu → Trung Quốc): Hàng mẫu qua DHL, FedEx, UPS, v.v. 
• Vận tải đường bộ (Trung Quốc → ASEAN): Giao hàng tận nơi với thủ tục hải quan kép và đã nộp thuế.

Giới thiệu:
Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm: vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tận nơi 
hoặc từ sân bay đến sân bay đối với mẫu vật và hàng hóa cồng kềnh. Chúng tôi đặc biệt thành 
thạo trong vận chuyển hàng không nhập khẩu và xuất khẩu các mẫu đăng ký thuốc trừ sâu và 
mẫu thương mại quốc tế.

Address: No. 399, Hengnan Road,
Minhang District, Shanghai, China
Tel: 86-21-68367102
Email: shtoz818@163.com
Website: www.shtoz.com

Introduction:
Our main services include: door-to-door or airport-to-airport air transportation of samples and large 
cargo. We are particularly skilled in the import and export air transport of pesticide registration sam-
ples and foreign trade samples. We excel at handling various complex or unusual shipping require-
ments and provide customized transport solutions based on individual customer needs.
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SHANGHAI U-EXPRESS INTERNATIONAL 
LOGISTICS (GROUP) CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A76-2
Country: China

Professional agrochemicals international logistics supply chain management team 
Direct booking with global mainstream shipping companies, highly competitive freight rate and shipping 
space guarantee 
Self-operated DG storage and export stuffing business 
Self-operated DG&chemicals road transportation business 
Self-operated import&export customs declaration business(CustomAEO) 
Self-operated import&export DG maritime declaration business(Maritime A-evel credit) 
Perfect supply chain risk control system 
Integrative agrochemicals international railway transportation between China-Europe, China-Central Asia 
and China-Laos, and customs clearance solution 

Đội ngũ quản lý chuỗi cung ứng hậu cần quốc tế chuyên nghiệp cho ngành nông hóa 
Đặt chỗ trực tiếp với các công ty vận tải biển hàng đầu thế giới, đảm bảo giá cước vận chuyển cạnh tranh 
cao và chỗ trống vận chuyển 
Dịch vụ kho bãi và đóng gói xuất khẩu hàng hóa nguy hiểm tự vận hành 
Dịch vụ vận tải đường bộ hàng hóa nguy hiểm và hóa chất tự vận hành 
Dịch vụ khai báo hải quan xuất nhập khẩu tự vận hành (CustomAEO) 
Dịch vụ khai báo hàng hóa nguy hiểm đường biển xuất nhập khẩu tự vận hành (Maritime A-evel credit) 
Hệ thống kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng hoàn hảo 
Giải pháp vận tải đường sắt quốc tế tích hợp cho ngành nông hóa giữa Trung Quốc - Châu Âu, Trung Quốc - 
Trung Á và Trung Quốc - Lào, cùng dịch vụ thông quan

Giới thiệu:
Shanghai U-Express đã phát triển thành một doanh nghiệp dịch vụ logistics hóa chất chuyên ng-
hiệp và toàn diện, bao gồm vận tải biển quốc tế, vận tải đường sắt quốc tế, khai báo hải quan, 
khai báo hàng hóa nguy hiểm đường biển, lưu kho hàng hóa nguy hiểm và vận tải đường bộ hàng 
hóa nguy hiểm.

Address: Unit 03, 11th Floor, AIA Financial Center, No. 866 Dong-
changzhi Road, Hongkou District, Shanghai
Tel: 021-65225221
Email: bluesyu@u-express.com.cn
Website: www.u-express.net.cn

Introduction:
Shanghai U-Express has developed into a professional and comprehensive chemical logistics service enterprise, 
including international shipping, international railways, customs declaration, maritime DG declaration, DG stor-
age, and DG road transportation. We remain consistently guided by the goal of enhancing the export  compet-
itiveness of China’s pesticides, embracing the mission of maximizing logistics value creation, and are committed 
to delivering superior integrated logistics solutions to advance the development of China’s agrochemical industry.
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SHENZHEN BAOCHENG CHEMICAL
INDUSTRY CO., LTD.

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A24
Country: China

Emamectin-benzoate, Chlorantraniliprole, CLOTHIANIDIN, DINOTEFURAN, Spirotetramat, 
Imidacloprid, Etaxozole, CHLORFENAPYR, PYRIPROXYFEN, FLONICAMID, INDOXACARB, 
Glufosanate, Quinclorac, Penoxsulam, Cyhalofop-butyl, Butachlor, Pyrazosulfuron-ethyl，Bispy-
ribac，PINOXADEN, TEMBOTRIONE, TOPRAMEZONE, Boscalid, Pyraclostrobin,  Protiocona-
zole, FLUOPICOLIDE, FLUOPYRAM, PICOXYSTROBIN, Fosetyl-aluminum, TRIFLOXYSTROBIN, 
Ethephon, GA3

Emamectin-benzoate, Chlorantraniliprole, CLOTHIANIDIN, DINOTEFURAN, Spirotetramat, Im-
idacloprid, Etaxozole, CHLORFENAPYR, PYRIPROXYFEN, FLONICAMID, INDOXACARB, Glu-
fosanate, Quinclorac, Penoxsulam, Cyhalofop-butyl, Butachlor, Pyrazosulfuron-ethyl, Bispyribac, 
PINOXADEN, TEMBOTRIONE, TOPRAMEZONE, Boscalid, Pyraclostrobin, Protioconazole, 
FLUOPICOLIDE, FLUOPYRAM, PICOXYSTROBIN, Fosetyl-aluminum, TRIFLOXYSTROBIN, Ethep-
hon, GA3

Giới thiệu:
Shenzhen Baocheng Chemical Industry Co., Ltd. is a professional chemical company. We 
are manufacturer and main exporter of agrochemicals (inc. Herbicides, Insecticides and Fun-
gicides). As a leading company of agrochemicals in China, our products have been widely 
sold to more than 60 countries/regions. The annual turnover in 2024 is about USD 65 million. 
Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất Thâm Quyến Baocheng là một công ty hóa chất chuyên 
nghiệp. Chúng tôi là nhà sản xuất và xuất khẩu chính các sản phẩm hóa chất nông nghiệp (bao 
gồm thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm). Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực hóa 
chất nông nghiệp tại Trung Quốc, sản phẩm của chúng tôi đã được bán rộng rãi đến hơn 60 quốc 
gia/vùng lãnh thổ. Doanh thu hàng năm năm 2024 đạt khoảng 65 triệu USD.

Address:Unit 1001B, Tower A, Kingkey 100 Mansion, No. 5016, 
Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen, P.R. China
Tel: 86-755-82192796/82192178
Email: denis.lu@baochengagro.com/ bci@vip.163.com
Website: www.baochengagro.com

Introduction:
Shenzhen Baocheng Chemical Industry Co., Ltd. is a professional chemical company. We are 
manufacturer and main exporter of agrochemicals (inc. Herbicides, Insecticides and Fungicides). 
As a leading company of agrochemicals in China, our products have been widely sold to more 
than 60 countries/regions. The annual turnover in 2024 is about USD 65 million. 
For agrochemicals, with four formulation plants we produce both technical and finished products, 
especially EC, SL, SC, EW, FS, WP, SP, WDG, Granule. We are also well experienced in making 
formulations required by customer. 
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SICHUAN GUOGUANG
AGROCHEMICAL CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: B12
Country: China

Mepiquat chloride，Ethephon,Prohexadione Calcium,Chlormequat Chloride,CPPU,NAA,Unicona-
zole,Diflubenzuron,DA-6, 
IBA,Abscisic Acid,Trinexapac-ethyl

Mepiquat chloride, Ethephon, Prohexadione Calcium, Chlormequat Chloride, CPPU, NAA,
Uniconazole, Diflubenzuron, DA-6, 
IBA, Axit abscisic, Trinexapac-ethyl

Giới thiệu:
Công ty TNHH Quốc Quang Tứ Xuyên được thành lập năm 1984, chuyên nghiên cứu, phát triển, 
sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điều hòa sinh trưởng thực vật, phân bón hòa tan trong nước 
và các sản phẩm hóa chất nông nghiệp thân thiện với môi trường. Công ty sở hữu hơn 337 giấy 
chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cấp, bao gồm 153 sản 
phẩm điều hòa sinh trưởng thực vật. Các sản phẩm bao gồm điều hòa sinh trưởng thực vật, thuốc 
diệt nấm, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, phân bón được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực 
nông nghiệp, làm vườn, chăm sóc vườn và bảo vệ rừng.

Address: No.500 Longfo Rd, Pingquan St., Jianyang,
Chengdu,China
Tel: 0086-28-66876898
Email: Vincent@scggic.com
Website: www.scggic.com

Introduction:
Sichuan Guoguang  was established in 1984, which is professional in the research development,man-
ufacture and sale of Plant Growth Regulator, Water Soluble Fertilizer rand environment friendly 
agrochemical product. It has more than 337 pesticide registration certificates issued by Ministry of 
Agriculture of China, covering 153 plant growth regulator products . Products include Plant Growth 
Regulator, Fungicide, Insecticide, Herbicide,Fertilizer which have been widely used in the fields of 
agriculture, horticulture, garden maintenance and forestry protection.
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SPECTRUM ETHERS PVT LIMITED

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: B7
Country: India

Profenofos technical and its formulations; Propiconazole technical and its formulations; Ethion tech-
nical and its formulations; Tebuconazole technical and its formulations; Hexaconazole technical 
and its formulations; Difenconazole technical and its formulations

Profenofos kỹ thuật và các chế phẩm của nó; Propiconazole kỹ thuật và các chế phẩm của nó; 
Ethion kỹ thuật và các chế phẩm của nó; Tebuconazole kỹ thuật và các chế phẩm của nó; Hex-
aconazole kỹ thuật và các chế phẩm của nó; Difenconazole kỹ thuật và các chế phẩm của nó

Giới thiệu:
Công ty TNHH Spectrum Ethers được thành lập năm 1998 dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều 
hành kiêm Chủ tịch, Tiến sĩ Milind Kolhe. SEPL luôn tận tâm thực hiện tầm nhìn sâu sắc về việc mang 
lại sự thịnh vượng cho nông dân bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất. Là nhà 
sản xuất hóa chất nông nghiệp hàng đầu Ấn Độ, dòng sản phẩm đa dạng của chúng tôi bao gồm 
thuốc trừ sâu kỹ thuật, thuốc diệt nấm và các chế phẩm khác nhau, cũng như các chất điều hòa 
sinh trưởng thực vật.

Address: 802, KALPAK OPTIMUS, NAMDRA WEST INDIA 
Tel: 8484990866
Email: sales@spectrumethers.com

Introduction:
Spectrum ethers pvt limited was established in 1998 under the leadership of our MD and chair-
men Dr. Milind Kolhe. SEPL has been dedicated to realizing a profound vision of provid-
ing prosperity of farmers by delivering products of the highest quality. As Indias foremost 
manufacturers of agrochemicals our broad-spectrum products range encompasses tech-
nical insecticides, fungicides and their various formulations and plant growth regulators.  
Our company believe Our company believe in quality/service/ethical work practises and have pro-
vided remarkable services to their clients over the past 30 years.
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SUZHOU DUOHONGWEI MACHINERY
EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A83-2
Country: China

Jet Milling And Mixing System(Wp Formulation Line)

Hệ thống nghiền và trộn bằng tia phun (Dây chuyền pha chế WP)

Giới thiệu:
Công ty Du Hongwei chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị nghiền cao cấp. Máy ng-
hiền khí nén do Du Hongwei sản xuất có thể đạt độ mịn micron và giảm tiêu thụ năng lượng hơn 
30%. Về kiểm soát chất lượng, Du Hongwei đã hoàn thành chứng nhận hệ thống ISO ba cấp 
(9001/14001/45001) vào năm 2024, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của GMP/FDA.

Address: No. 113, Handrail Bridge, Group 18, Xuzheng Village, 
Zhitang Town, Changshu City, Jiangsu Province, China
Tel: 13451776337
Website: www.duohongwei.cn

Introduction:
Duohongwei specializes in the research and development and manufacturing of high-end crushing 
equipment. The air flow crushers produced by Du Hongwei can achieve micron-level fineness and 
reduce energy consumption by over 30%. In terms of quality control, Du Hongwei completed the ISO 
three-system certification (9001/14001/45001) in 2024, fully meeting the strict standards of GMP/
FDA. The company’s WP intelligent and environmentally friendly pesticide crushing and mixing system 
has achieved full automation of the crushing process. These innovative achievements have enabled 
Du Hongwei to enter high-end fields such as medicine, food, and new energy. Its customers include 
many Fortune 500 companies.
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SUZHOU GUOJIAN HUITOU MINERAL 
NEW MATERIALS CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A53
Country: China

Magie nhôm silicat (SF04) sở hữu các đặc tính tạo gel, tính chất thixotropy, khả năng hấp phụ, huyền phù và làm đặc đặc 
trưng, ​​do đó nó thường được sử dụng làm chất làm đặc, chất tạo thixotropy và chất huyền phù trong các hệ dung môi nước. 
Bentonit hữu cơ (SK04) trong các hệ dung môi gốc este như metyl oleat, nó có thể tạo thành cấu trúc thixotropy, 
cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho sự ổn định của toàn bộ hệ dung môi. Nó thường được sử dụng làm chất nhũ hóa, 
chất làm đặc, chất điều chỉnh lưu biến và chất chống vón cục trong các hệ dầu.

Magnesium Aluminum Silicate(SF04) possesses distinctive gel properties,thixotropy,adsorption,suspen-
sion,and thickening capabilities,making itcommonly used as a thickener,thixotropic agent,and suspension 
agent inaqueous systems. Organic bentonite(SK04) in ester-basedsolvent systems such as methyl oleate,it can 
form a thixotropic structure,providing structural support for the stability of the entire solvent system.It is often 
used as anemulsifier,thickener,rheological agent,and anti-caking agent in oilysystems.

Giới thiệu:
Công ty TNHH Vật liệu Khoáng sản Mới Tô Châu Guojian Huitou được thành lập năm 2009. Nhờ 
tận dụng thành tựu khoa học và công nghệ của dự án công nghiệp hóa thuộc Kế hoạch 5 năm lần thứ 
13 của Viện Nghiên cứu & Thiết kế Công nghiệp Khoáng sản Phi kim loại Tô Châu Sinoma, công ty 
đã nhận được đầu tư chiến lược từ quỹ đầu tư vốn chủ sở hữu hàng đầu Trung Quốc dành cho các vật 
liệu khoáng sản phi kim loại vô cơ chức năng mới. Đây là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên 
nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh các vật liệu khoáng sản phi kim loại chức năng mới.

Address: 169#,AnYang Road,High-tech Zone,Suzho,Jiangsu Province
Tel: +86 178 2619 9221
Email: 18571562597@163.com
Website: www.sinoma-sk.com

Introduction:
Suzhou Guojian Huitou Mineral New Materials Co.,Ltd.wasfounded and established in 2009.Lev-
eraging the scientific andtechnological achievement industrialization project under the 13thFive-Year 
Plan of Suzhou Sinoma Research &Design Institute ofNon-metallic Minerals Industry Co.,Ltd.,the 
company has securedstrategic investment from China’s first equity fund for functional newinorganic 
non-metallic mineral materials.It is a high-tech enterprisespecializing in the research and develop-
ment,production,and salesof nonmetallic mineral functional new materials
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TAIZHOU LUQIAO LAMSIN IMPORT
AND EXPORT CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: D4 D5
Country: China

Sprayer, high pressure hose, power pump, water pump, gasoline engine 

Máy phun thuốc, vòi phun áp lực cao, máy bơm điện, máy bơm nước, động cơ xăng

Giới thiệu:
Công Ty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Taizhou Luqiao Lamin Là Nhà Sản Xuất Chuyên Nghiệp Các Sản 
Phẩm Máy Phun Thuốc Nông Nghiệp, Máy Phun Thuốc Điện, Vòi Nhỏ Giọt, Ống Dẫn Áp Lực Cao, 
Máy Bơm Nước, Bơm Piston Ba Xi Lanh, Động Cơ Xăng, V.v. 

Address: XIAOWUFENG PENGJIE TOWN LUQIAO DISTRICT 
TAIZHOU CITY ZHEJIANG CHINA 
Tel: 0576-82756016
Email: jessica@cnsprayer.net
Website: www.cnsprayer.net

Introduction:
Taizhou Luqiao Lamin Import And Export Co.,Ltd Is A Professional Manufacturer For Agricultural Spry-
aer ,Power Sprayer ,Drip Tap ,High Pressure Hose ,Water Pump ,Triplex Plunger Pump ,Gasoline 
Engine Etc.we Passed Iso9001 Quality Management System And Iso4001  Environment Manage-
ment System And We Also Pass Gs And Bsci .We Have A Capacity Of 2 Million Battery Sprayers,3 
Million Manual Sprayers.we Are One Of The Few Main Sprayer Manufactures In China With More 
Than 2000 Moulds By Ourselves.
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TRUSTCHEM CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A56
Country: China

GLU-TRUST 200SL( GLUFOSINATE AMMONIUM 200G/L)( 8027/CNĐK- BVTV)
DIQUA-TRUST 200SL (DIQUAT DIBROMIDE 200G/L)（8714/CNĐKT-BVTV）
DP-TRUST 19WG (DIMETHOMORPH 12.3%+PYRACLOSTROBIN 6.7%）（8337/CNĐKT-BVTV）
EI-TRUST 16%SC (EMAMECTIN BENZOATE 4%+ INDOXACARB 6.7%)（8713/CNĐKT-BVTV）
IZA-TRUST 4AS (IMAZAMOX 4%AS)
MP-TRUST 750 SL (MCPA DIMETHYLAMINE SALT 750G/L SL)  
GLU PA-TRUST 180SL (GLUFOSINATE-P 100G/L+ MCPA 80G/L SL)
TOPTER-TRUST 30OD (TOPRAMEZONE 3%W/W+TERBUTHYLAZINE 30% W/W OD) 
UP-TRUST 15WG (UNICONAZOLE 10%W/W + PROHEXADIONE CAlLCIUM 5%W/W WG) 
TEBUZIDE-TRUST 24%SC (TEBUFENOZIDE 24%SC) 
EB-TRUST1010 BÀO TỬ/ML( EMPEDOBACTER BREVIS 1010 SPORES/ ML SC) 
BT-TRUST 8000 IU/MG SC( BACILLUS THURINGIENSIS 8000IU/MG SC)
ATA-TRUST 50WG( ACETAMIPRID 50%WG) ,  FLONI-TRUST 30WG( FLONICAMID 10% +NITENPYRAM 20%WG) 
PO-TRUST 30SC (PYRACLOSTROBIN 10%W/W+ OXINE-COPPER 30% W/W SC)
PYZO-TRUST 25EW (PYRISOXAZOLE 25%W/W EW) , IMA-TRUST 75SG (IMAZALIL 75%W/W SG) 
META-TRUST 40SC (METALDEHYDE 40%SC)

GLU-TRUST 200SL (GLUFOSINATE AMMONIUM 200G/L) (8027/CNĐKT-BVTV） 
DIQUA-TRUST 200SL (DIQUAT DIBROMIDE 200G/L)（8714/CNĐKT-BVTV） 
IZA-TRUST 4AS (IMAZAMOX 4%AS)  
MP-TRUST 750 SL (MCPA DIMETHYLAMINE SALT 750G/L SL) :  
GLU PA-TRUST 180SL (GLUFOSINATE-P 100G/L+ MCPA 80G/L SL) 
TOPTER-TRUST 30OD (TOPRAMEZONE 3%W/W+TERBUTHYLAZINE 30% W/W OD) UP-TRUST 15WG (UNICONAZOLE 10%W/W + 
PROHEXADIONE CAlLCIUM 5%W/W WG)  
EI-TRUST 16%SC (EMAMECTIN BENZOATE 4%+ INDOXACARB 6.7%)（8713/CNĐKT-BVTV） 
TEBUZIDE-TRUST 24%SC (TEBUFENOZIDE 24%SC) EB-TRUST1010 BÀO TỬ/ML (EMPEDOBACTER BREVIS 1010 SPORES/ML SC)  
BT-TRUST 8000 IU/MG SC(BACILLUS THURINGIENSIS 8000IU/MG SC) 
ATA-TRUST 50WG(ACETAMIPRID 50%WG)  ,  FLONI-TRUST 30WG(FLONICAMID 10% +NITENPYRAM 20%WG)  
DP-TRUST 19WG (DIMETHOMORPH 12.3%+PYRACLOSTROBIN 6.7%)（8337/CNĐKT-BVTV） 
PO-TRUST 30SC (PYRACLOSTROBIN 10%W/W+OXINE-COPPER 30%W/W SC)  , PYZO-TRUST 25EW (PYRISOXAZOLE 25%W/W EW) , 
IMA-TRUST 75SG (IMAZALIL 75%W/W SG)  META-TRUST 40SC (METALDEHYDE 40%SC)

Giới thiệu:
Tập đoàn Trustchem được thành lập năm 1996, là một danh nghiệp chuyên nghiên cứu khai thác, sản xuất và xuất khẩu các loại 
nguyên liệu, thành phẩm, phụ gia trong lĩnh vực thuốc BVTV sang toàn cầu.Chúng ta có 3 nhà máy sản xuất và pha chế sản phẩm. 
Với nền tảng kỹ thuật cơ sở vốn có tập đoàn Trustchem đã đăng ký hơn 120 tên sản phẩm, có hơn 400 nhân viên, và được xếp vào 
TOP 30 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu ở Trung Quốc trong 5 năm trở lại đây. Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chúng ta 
đã có xuất khẩu sang các khu vực chính như: Eastern Europe, Africa, and Asia.

Address: 23rd floor golden eagle international plaza,
89 Hanzhong Rd., 210029 Nanjing China
Website: www.trustchem.com 

Introduction:
Trustchem Group was founded in 1996 and is a national designated high-tech pesticide production enterprise specializing in the 
research , development and production of plant protection products. 
In 2004, Trustchem Group established an 80 acre production base - Trustchem Crop Protection Technology Co., Ltd. - in the Nan-
jing Chemical Industrial Park on the north bank of the Yangtze River. It is now a designated national production base for pesticide 
TC, formulations, and agricultural surfactant. In 2010, Trustchem Group invested another pesticide TC and formulation production 
base in the Huai’an Salt Chemical New Materials Industrial Park, covering an area of 130 acres – Sunrise Crop Science Co., 
Ltd., focusing on the production of herbicides, fungicides, and insecticides. The company has complete production facilities, strict 
quality control laboratories, well-trained operators and technical support personnel. Based on a team with 30 years of export 
experience, Trustchem Group’s export regions have spread to five continents around the world, with main markets in Eastern 
Europe, Africa, and Asia.
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TRUUCHEM TECHNOLOGIES PRIVATE  
LIMITED (ATOMGRID)

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A68
Country: India

Profenofos 95% TC; Cypermethrin 93% TC; Alpha Cypermethrin 97% TC; Hexaconazole 92% TC; 
Quinalphos 70% TC; Permethrin 93% TC; Lambda Cyhalothrin 97% TC; Thiamethoxam 97% TC; 
Metalaxyl 98% TC; Propiconazole 95% TC; Deltamethrin 98% TC; Picoxystrobin 95% TC; Chlor-
antraniliprole 97% TC

Profenofos 95% TC; Cypermethrin 93% TC; Alpha Cypermethrin 97% TC; Hexaconazole 92% TC; 
Quinalphos 70% TC; Permethrin 93% TC; Lambda Cyhalothrin 97% TC; Thiamethoxam 97% TC; 
Metalaxyl 98% TC; Propiconazole 95% TC; Deltamethrin 98% TC; Picoxystrobin 95% TC; Chlor-
antraniliprole 97% TC

Giới thiệu:
Chúng tôi chuyên sản xuất và tìm nguồn cung ứng theo yêu cầu các hóa chất đặc biệt. Với trọng tâm 
chính là nghiên cứu và phát triển, chúng tôi cung cấp các dịch vụ CDMO trọn gói, sản xuất quy mô 
lớn và tìm nguồn cung ứng chiến lược cho khách hàng toàn cầu. Được hỗ trợ bởi đội ngũ tiến sĩ, kỹ sư 
hóa học hàng đầu thế giới, phòng thí nghiệm R&D tiên tiến và các cơ sở sản xuất được chứng nhận, 
chúng tôi cam kết cung cấp các hóa chất đặc biệt có thể thúc đẩy sự phát triển của các ngành công 
nghiệp toàn cầu.

Address: Obeya Signet, Ground Floor, Embassy Signet, Embassy 
Tech Square, Kaverappa Layout, Kadubeesanahalli, Outer Ring 
Road, Bengaluru, Karnataka, India 560103 
Tel: 91 9035154696
Email: sumeet@atomgrid.in
Website: www.atomgrid.in

Introduction:
in custom manufacturing and sourcing for specialty chemicals. With a core focus on R&D, we offer 
end-to-end CDMO, Scaled Manufacturing, and strategic sourcing services to global customers. 
Backed by a team of world-class PhDs, chemical engineers, cutting-edge R&D labs, and certified 
manufacturing facilities, we are dedicated to delivering speciality chemicals that can empower 
global industries.
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U’LIKE CHEMICAL CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A76-1
Country: China

Chlorantraniliprole, Thiamethoxam, Acetamiprid, Imidacloprid; 
Glufosinate-Ammonium, Difenoconazole, Azoxystrobin, Tricyclazole; 
Kasugamycin, Tebuconazole

Chlorantraniliprole,Thiamethoxam,Acetamiprid,Imidacloprid; 
Glufosinate-Ammonium,Difenoconazole,Azoxystrobin,Tricyclazole; 
Kasugamycin,Tebuconazole

Giới thiệu:
Công ty TNHH Hóa chất U’Like, thành lập năm 2009, là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của 
Tập đoàn Giang Tô Sunshare. Dựa trên nền tảng ngành hóa chất thuốc trừ sâu, chúng tôi cam kết 
kinh doanh trong nước và quốc tế các sản phẩm thuốc trừ sâu kỹ thuật, chế phẩm và chất trung gian 
liên quan. Các sản phẩm kỹ thuật chính bao gồm lufenuron, acetamiprid, glyphosate, glufosinate, 
emamectin, azoxystrobin.

Address: Rm 1909, C Buliding Himalayas, No.12 Minzhi Road, 
Yuhua District, Nanjing City, China
Tel: 86 25-86379601
Email: info@ulikechem.com.cn
Website: www.ulikechem.com

Introduction:
U’Like Chemical Co., Ltd founded in 2009, is a wholly-owned subsidiary of Jiangsu Sunshare Group. 
Based on the pesticide chemical industry, we have been committed to the domestic and international 
sales of pesticide technical and related formulation and intermediates. The main technical products 
include lufenuron, acetamiprid, glyphosate, glufosinate, emamectin, azoxystrobin.
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UBDETSURF INDUSTRIES PVT. LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A99-2
Country: India

Nhà sản xuất các chất nhũ hóa, chất hoạt động bề mặt và chất làm ướt & phân tán hiệu suất cao, 
cung cấp các giải pháp đáng tin cậy giúp tăng cường độ ổn định và đảm bảo hiệu suất nhất quán 
cho các nhà sản xuất hóa chất nông nghiệp. Chủ yếu sản xuất các công thức như EC, SL, EW, SC, 
WP, WDG, SG, GR, v.v…

Manufacturer of high-performance emulsifiers, surfactants and wetting & dispersing agents, de-
livering reliable solutions that enhance stability and ensure consistent performance across agro-
chemical formulators. Majorly formulations such as EC, SL, EW, SC, WP, WDG, SG, GR & Etc…….

Giới thiệu:
Công ty TNHH Công nghiệp UBDETSURF là một nhà tiên phong hàng đầu trong ngành công nghiệp 
chất nhũ hóa, chuyên phát triển, sản xuất và cung cấp các giải pháp nhũ hóa chất lượng cao cho 
nhiều ứng dụng khác nhau. Với cam kết về sự xuất sắc, tính bền vững và sự hài lòng của khách hàng, 
chúng tôi cung cấp các sản phẩm được thiết kế riêng nhằm nâng cao kết cấu, độ ổn định và hiệu suất 
của các công thức khác nhau.

Address: 1111A, TOWER-B, ITHUM BUILDING, SECTOR-62,
NOIDA-201301, INDIA
Tel: 91-9999422987
Email: infosales@ubdetsurf.com
Website: www.ubdetsurf.com

Introduction:
UBDETSURF Industries Pvt. Ltd. is a leading innovator in the emulsifier industry, specializing in the 
development, production, and supply of high-quality emulsification solutions for a wide range of 
applications. With a commitment to excellence, sustainability, and customer satisfaction, we de-
liver tailored products that enhance the texture, stability, and performance of various formulations. 
Our state-of-the-art facilities, backed by advanced research and development, ensure that we 
meet the stringent quality standards of Crop Protection industries.
Whether you need emulsifiers for improving product shelf life, achieving consistent for-
mulations, or meeting clean-label requirements, UBDETSURF is your trusted partner. 
Driven by innovation and guided by sustainable practices, we aim to provide solutions that not 
only meet your needs but also contribute to a better and more efficient future for all. Let us help you 
create products that stand out in quality and performance.
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ULTRAFAST CHEMICAL LOGISTICS 
(SHANGHAI) CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: C21
Country: China

Vận tải đường biển, Vận tải đường hàng không, Lưu trữ vật liệu nguy hiểm, Vận chuyển vật liệu 
nguy hiểm, Thủ tục hải quan vật liệu nguy hiểm, Gom hàng vật liệu nguy hiểm.

Marine transportation，Air transport，Hazardous materials storage，Hazardous materials transporta-
tion，Hazardous materials customs clearance, Consolidation of hazardous materials

Giới thiệu:
Công ty TNHH Logistics Hóa chất Sage (Thượng Hải) được thành lập vào tháng 4 năm 2012. Dựa trên 
nguyên tắc “Cung cấp dịch vụ logistics hóa chất chuyên nghiệp và đồng hành cùng bạn hướng tới sự 
hoàn hảo”, công ty hoạt động như một thực thể pháp lý độc lập, chuyên về vận tải đường biển quốc 
tế (hàng hóa thông thường và hàng hóa nguy hiểm) xuất nhập khẩu, vận tải đường hàng không (hàng 
hóa thông thường và hàng hóa nguy hiểm) xuất nhập khẩu, vận tải đường bộ và dịch vụ kho bãi. Công 
ty có thể cung cấp cho các nhà kinh doanh dịch vụ logistics xuất nhập khẩu toàn diện, bao gồm đặt 
chỗ trọn tuyến, thông quan và chuyển tải.

Address: Rm D,28fl.,West Building, Hi-Tech King City, No.668 
Beijing Road Huangpu District,Shanghai, PRC
Tel: 021-36565588
Email: uf-chemlogistics.com
Website: www.uf-logistics.com

Introduction:
Sage Chemical Logistics (Shanghai) Co., Ltd. was established in April 2012. Guided by the prin-
ciple of “Providing professional chemical logistics services and accompanying you towards excel-
lence,” the company operates as a legally independent entity, specializing in global sea freight 
(general cargo and dangerous goods) import and export, air freight (general cargo and danger-
ous goods) import and export, land transportation, and warehousing services. It can provide trad-
ers with comprehensive import and export logistics services, including full-route booking, customs 
clearance, and transshipment.
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UNIVERSAL AGRO CHEMICAL
INDUSTRIES

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A99-3
Country: India

Thuốc diệt cỏ: Pretilachlor Tc, Tembotrione Tc, Topramezone Tc, Pendimethalin Tc, Metribuzin Tc 
Thuốc trừ sâu: Chlorpyriphos Tc, Profenophos Tc, Bifenthrin Tc, Tolfenpyrad Tc, Pymetrozine Tc, 
Chlorantraniliprole Tc 
Thuốc diệt nấm: Azoxystrobin Tc, Thaifluzamide Tc, Tebuconazole Tc, Copper Oxychloride Tc, 
Tricyclazole Tc 
Ngoài ra, chúng tôi sản xuất hơn 200 công thức khác nhau.

Herbicides: Pretilachlor Tc, Tembotrione Tc, Topramezone Tc, Pendimethalin Tc, Metribuzin Tc  
Insecticides: Chlorpyriphos Tc, Profenophos Tc, Bifenthrin Tc, Tolfenpyrad Tc, Pymetrozine Tc, 
Chlorantraniliprole Tc 
Fungicides: Azoxystrobin Tc, Thaifluzamide Tc, Tebuconazole Tc, Copper Oxychloride Tc, Tricy-
clazole Tc  
Besides We manufacture more than 200 formulations 

Giới thiệu:
Chúng tôi sở hữu các cơ sở sản xuất hiện đại, tích hợp hoàn toàn với kinh nghiệm dày dặn trong việc 
pha chế theo yêu cầu và mạng lưới hậu cần vững mạnh. Chúng tôi có chuyên môn vững chắc trong 
sản xuất hóa chất nông nghiệp và đang mở rộng đáng kể năng lực sản xuất. Chúng tôi mạnh cả về 
pha chế và sản xuất kỹ thuật. Chúng tôi đã có mặt trong ngành này hơn 50 năm. Chúng tôi cung cấp 
các sản phẩm của mình trên khắp thị trường nội địa Ấn Độ và quốc tế trên toàn cầu.

Address: Rajeswari Niwas, 20 Park Side Road,
Kolkata – 700026,India
Tel: 91 9434745145
Email: lkganguly@universalagri.in
Website: www.universalagri.net

Introduction:
We have state of the art fully integrated manufacturing facilities with strong custom formulation ex-
perience and robust logistics network. We have proven agrochemical manufacturing expertise and 
we are expanding our manufacturing capacity substantially. We are strong both in formulation and 
technical manufacturing. Our presence is more than 50 years in this industry. We are supplying our 
range of products in pan India domestic and international markets across the globe.
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XI’AN HAIRUN NEW
MATERIALS CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A61
Country: China

Cung cấp gần 60 loại nhựa chuyên dụng cho sáu lĩnh vực chính: xử lý nước thải, chế biến nước ép 
trái cây, dược phẩm (Trung Quốc và phương Tây), khử màu và tạo phức natri hydroxit trong màng ion.

We supply nearly 60 specialized resin varieties across six primary sectors: wastewater treatment, 
juice processing, pharmaceuticals (Chinese and Western), decolorization, and ionic membrane 
caustic soda chelating.

Giới thiệu:
Công ty TNHH Vật liệu Mới Xi’an HaiRun là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên về nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng các vật liệu nhựa đặc biệt mới. Đặt trụ sở tại Khu Công nghệ cao Xi’an, công ty 
vận hành các trung tâm nghiên cứu, phát triển và kiểm tra chất lượng chuyên dụng. Chúng tôi tập trung 
vào phát triển các loại nhựa đặc biệt và ứng dụng kỹ thuật của các bộ thiết bị tích hợp hoàn chỉnh.

Address: No. 1 Building, 14th Floor, Gaokeshangdu Moka Center, 
Jinye Road, High-tech Zone, Xi’an City, Shaanxi Province
Tel: 86 029 89393639
Email: Support@hrresin.com
Website: www.hrresin.com

Introduction:
Xi’an HaiRun New Material Co., Ltd. is a high-tech enterprise specializing in the R&D and appli-
cation of special resin new materials. Based in the Xi’an High-tech Zone, the company operates 
dedicated R&D and quality testing centers. We focus on the development of special resins and the 
engineering application of integrated complete sets of equipment.
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YUNNAN XIANGFENG INDUSTRIAL 
GROUP CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: C13
Country: China

Phân bón Di-amoni photphat (DAP), Phân bón Mono-amoni photphat dạng hạt (GMAP), Phân 
bón Mono-amoni photphat dạng bột (PMAP), Phân bón Mono-amoni photphat kỹ thuật (TMAP), 
Phân bón Triple Super Photphat (TSP), Phân bón Double Super Photphat (DSP), Phân bón Single 
Super Photphat (SSP), Urê, Phân bón NPK, Phân bón NP

Di-ammonium Phosphate (DAP), Granular Mono-ammonium Phosphate (GMAP), Powder Mo-
no-ammonium Phosphate (PMAP), Technical Mono-ammonium Phosphate (TMAP), Triple Super 
Phosphate (TSP), Double Super Phosphate (DSP), Single Super Phosphate (SSP), Urea, NPK Fer-
tilizer, NP Fertilizer

Giới thiệu:
Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Vân Nam Xiangfeng là một tập đoàn tích hợp chuyên sản xuất 
phân bón phosphat mật độ cao và trung bình, phân bón nitơ và các sản phẩm hóa học khác. Bên cạnh 
lĩnh vực sản xuất, tập đoàn còn kinh doanh các lĩnh vực phụ trợ như khai thác quặng phosphat, xuất 
nhập khẩu và dịch vụ khách sạn, v.v. Đến năm 2016, năng lực sản xuất phân bón hóa học hàng năm 
của Xiangfeng đã đạt 2,7 triệu tấn.

Address: Xiangfeng Building, No. 2 North Yuanshan Road,
Anning City, Yunnan, China
Tel: 0871-68681366
Email: lx@xfhf.com
Website: www.xfhf.com

Introduction:
Yunnan Xiangfeng Industrial Group Co., Ltd is an integrative corporation specialized in pro-
ducing high and middle density phosphate fertilizer, nitrogenous fertilizer and other chemi-
cal products. Besides the manufacturing field, the corporation deals in other sideline business 
such as mining of phosphorite, import and export business and hotel service etc. By 2016, 
Xiangfeng’s annual production capacity for chemical fertilizer has reached 2.7 million tons.  
Our products are widely marketed across countries in Pan-Asia Circle, Africa and South America. 
We are dedicated in pursuit of supplying first rank products and service with complete system, 
scientific management and advanced technology. 
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YUNNAN YUNDA TECHNOLOGY
AGRICULTURAL CHEMICAL CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A95-4
Country: China

Công ty TNHH Hóa chất Nông nghiệp Công nghệ Vân Nam Yunda tập trung vào các chất điều 
hòa sinh trưởng thực vật brassinolide, chủ yếu bao gồm 28-epibrassinolide hoạt tính cao và propi-
onyl brassinolide tác dụng kéo dài được nâng cấp. Áp dụng công nghệ tổng hợp được cấp bằng 
sáng chế, các sản phẩm của công ty hiệu quả, an toàn và không để lại dư lượng, được ứng dụng 
rộng rãi trong nông nghiệp để tăng cường khả năng chống chịu stress, năng suất và chất lượng 
cây trồng.

Yunnan Yunda Technology Agrochemical focuses on brassinolide plant growth regulators, main-
ly including high-activity 28-epibrassinolide and upgraded long-acting propionyl brassinolide. 
Adopting patented synthesis technology, its products are efficient, safe and residue free, widely 
applied in agriculture to enhance crop stress resistance, yield and quality.

Giới thiệu:
Công ty TNHH Nông hóa Công nghệ Vân Nam Yunda, thành lập năm 1992, là một công ty tiên 
phong và dẫn đầu trong ngành công nghiệp brassinosteroid toàn cầu và là một doanh nghiệp hàng 
đầu của Trung Quốc về chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Là một nhà sản xuất thuốc trừ sâu công 
nghệ cao và phân bón đặc biệt được chỉ định, tích hợp nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng, 
công ty sở hữu bằng sáng chế phát minh tiên phong thế giới “Yunda 120”

Address: No. 2 Street Industrial Park, Jinning District,
Kunming City, Yunnan Province, P.R.China
Tel: 0871-68278120/400-166-120
Email:  165739999@qq.com
Website: www.yunda120.com

Introduction:
Yunnan Yunda Technology Agrochemical Co., Ltd., founded in 1992, is a pioneer and leader in the 
global brassinosteroid industry and a leading Chinese enterprise for plant growth regulators. As a 
designated high-tech pesticide and special fertilizer manufacturer integrating R&D, production and 
sales, it holds the world-pioneering invention patent “Yunda 120” (Brassinolide). Relying on DNA 
biological regulation technology, it advances long acting brassinosteroid innovation. Guided by its 
vision “Making the World More Vital”, it aims to become a world-leading provider of plant growth 
regulation and nutrition solutions.
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YUNNAN YUNTIANHUA UNITED
COMMERCE CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A97
Country: China

Phân bón, sản phẩm hóa học, lưu huỳnh và hóa chất năng lượng

Fertilizers,chemical products,sulfur,and energy chemicals

Giới thiệu:
Công ty Thương mại Liên hợp Vân Nam Vân Thiên Hoa (YUC), một công ty con thương mại quốc tế 
chủ chốt của Tập đoàn Vân Thiên Hoa được thành lập năm 2003, sở hữu năng lực xuất nhập khẩu 
toàn diện và mạng lưới hoạt động toàn cầu. Với khả năng tích hợp nguồn lực mạnh mẽ và thế mạnh 
chuỗi cung ứng, công ty vận hành các hoạt động kinh doanh phân bón và hóa chất quy mô lớn trên 
toàn thế giới, giành được nhiều giải thưởng trong ngành để hỗ trợ sự phát triển hóa chất xanh toàn 
cầu của tập đoàn.

Address: No. 1417, Dianchi Road, Dianchi Lake Resort,
Kunming City, Yunnan Province, China
Tel: 86-0871-64327096
Website: www.ythyuc.cn

Introduction:
Yunnan Yuntianhua United Commerce (YUC), a core international trading subsidiary of Yuntianhua 
Group founded in 2003, boasts comprehensive import and export qualifications and global lay-
out. With robust resource integration and supply chain strengths, it operates large-scale fertilizer 
and chemical businesses worldwide, winning multiple industry honors to support the group’s global 
green chemical development 
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ZHEJIANG XINAN CHEMICAL
INDUSTRIAL GROUP CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A18
Country: China

Glyphosate TC và các chế phẩm; Glufosinate-ammonium TC và các chế phẩm; Glufosinate-P 
và các chế phẩm; Diuron TC và các chế phẩm; Carbendazim TC và các chế phẩm; Quizalofop 
p-ethyl TC và các chế phẩm; Bispyribac-sodium TC và các chế phẩm; Oxadiazon TC và các chế 
phẩm; Bentazone TC và các chế phẩm; Quizalofop-p-tefuryl TC và các chế phẩm; Oxadiargyl TC 
và các chế phẩm; Metamifop TC và các chế phẩm; Nicosulfuron TC và các chế phẩm; Thuốc trừ 
sâu dạng màng tan trong nước; Thuốc trừ sâu nano; Thuốc trừ sâu sinh học.

Glyphosate TC and formulations; Glufosinate-ammonium TC and formulations; Glufos-
inate-P formulations; Diuron TC and formulations; Carbendazim TC and formulations; 
Quizalofop p-ethyl TC and formulations; Bispyribac-sodium TC and formulations; Oxadi-
azon TC and formulations; Bentazone TC and formulations; Quizalofop-p-tefuryl TC and 
formulations; Oxadiargyl TC and formulations; Metamifop TC and formulations; Nico-
sulfuron TC and formulations; Water-soluble film pesticide; Nanopesticide; Biopesticide 

Giới thiệu:
Công ty Xin’an (WYNCA) được thành lập năm 1965 và niêm yết năm 2001, có hơn 70 công ty con 
và gần 6.000 nhân viên. Đây là một trong 100 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu trong ngành công 
nghiệp hóa dầu tại Trung Quốc. Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ cây trồng và vật liệu 
mới gốc silicon. Trong đó, lĩnh vực bảo vệ cây trồng đã hình thành mô hình phát triển tích hợp “thuốc 
trung gian - hoạt chất - chế phẩm”

Address: XINANJIANG, JIANDE, ZHEJIANG, P.R.CHINA
Tel: 86-571-87215494
Email: jack_yu@wynca.cn
Website: www.wynca.com

Introduction:
Xin ‘an(WYNCA) was founded in 1965 and listed in 2001, has more than 70 controlling subsidiar-
ies and nearly 6,000 employees. It is the Top 100 Private enterprises in petrochemical industry in 
China. It is mainly engaged in crop protection and silicon-based new materials. Among them, crop 
protection has formed an integrated development model of “intermediate-active drug - prepa-
ration”, covering seeds, seedlings, herbicides, insecticides, fungicides, crop nutrition and other 
complete crop protection systems to ensure food security and help farmers increase production 
and income.
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ZHENGZHOU NONGDA
BIOCHEMICAL CO.,LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A83-1
Country: China

Thành phần hoạt tính chính: Axit Gibberellic (GA3), Axit Naphthaleneacetic (NAA), Natri Ni-
trophenolat (Atonik), DA-6, Brassinolide, Axit Indole-3-Butyric (IBA), Axit Indole-3-Acetic 
(IAA), Triacontanol, 6-Benzylaminopurine (6-BA), Kinetin (6-KT), Forchlorfenuron (CPPU). 
 
Dạng bào chế: GA3 SP/TB/EC, Natri Nitrophenolat SL, Mepiquat Chloride.

Core Active Ingredients: Gibberellic Acid (GA3), Naphthaleneacetic Acid (NAA), Sodium Ni-
trophenolate (Atonik), DA-6, Brassinolide, Indole-3-Butyric Acid (IBA), Indole-3-Acetic Acid 
(IAA), Triacontanol, 6-Benzylaminopurine (6-BA), Kinetin (6-KT), Forchlorfenuron (CPPU). 
Formulations: GA3 SP/TB/EC, Sodium Nitrophenolate SL, Mepiquat Chloride.

Introduction:
Zhengzhou Nongda Biochemical Co., Ltd., established in 1996 and headquartered in Zhengzhou, 
China, is a national high-tech enterprise specializing in the research, development, production, and 
sales of agrochemicals. Our product portfolio covers plant growth regulators (PGRs) and premium 
biostimulants, with key products such as Gibberellic Acid (GA3) and Sodium Nitrophenolate (Aton-
ik) widely recognized in global markets for improving crop yield, quality, and stress resistance. 
Backed by a strong R&D team and advanced manufacturing facilities, we are committed to deliver-
ing innovative, efficient, and sustainable crop solutions to partners worldwide.

Giới thiệu:
Công ty TNHH Hóa sinh Trịnh Châu Nongda, thành lập năm 1996 và có trụ sở chính tại Trịnh Châu, 
Trung Quốc, là một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và 
kinh doanh các sản phẩm hóa chất nông nghiệp.

Address: Xnew Mango 27f, Cbd Outer Ring Road, Zhengzhou, 
450000, China
Tel: 0371-60151011
Email: luke@zzndsh.com
Website: www.zzndsh.com
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ZHENGZHOU ZHENGSHI
CHEMICAL CO., LTD

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A50
Country: China

Prohexadione canxi 92% TC, 20% WG; Paclobutrazol 95% TC, 15% WP; 
6-Benzylamino-purine 99% TC 2% SL; Axit 3-Indolebutyric (IBA) 98% TC; 
24-EpiBrassinolide/28-homobrassinolide 90% TC, 0,01% SL, 0,1% SP; 
1-Naphthaleneacetic 98% TC, 5% SL; Natri 1-Naphthaleneacetic 98% TC 
Natri nitrophenolat 98% TC, 1,8% SL (Atonik); Trans-zeatin 98% TC; Triacontanol 92% TC ; 
Forchlorfenuron (KT-30, CPPU) 99% TC; Diethyl Aminoethyl hexanoate (DA-6) 98%TC 
Các chế phẩm liên quan đến chất điều hòa sinh trưởng thực vật và thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu

Prohexadione calcium 92% TC, 20%WG; Paclobutrazol 95% TC, 15%WP; 
6-Benzylamino-purine 99%TC 2%SL; 3-Indolebutyric Acid(IBA) 98%TC; 
24-EpiBrassinolide/28-homobrassinolide 90%TC, 0.01%SL, 0.1%SP;  
1-Naphthaleneacetic 98%TC, 5%SL; Sodium 1-Naphthaleneacetic 98%TC 
Sodium nitrophenolate 98%TC, 1.8%SL(Atonik); Trans-zeatin 98%TC；Triacontanol 92%TC 
Forchlorfenuron (KT-30, CPPU) 99% TC; Diethyl Aminoethyl hexanoate(DA-6) 98%TC 
Related PGR and Fungicides、Insecticides formulations 

Introduction:
Established in 2001, ZHENGHZOU ZHENG SHI CHEMICAL CO., LTD is a high-tech en-
terprise specializing in the research, development, production and sales of pesticide tech-
nical and formulations. It is the main manufacturer of plant growth regulators in China. 
ZHENG SHI CHEMICAL have obtained 13 plant growth regulator technical registrations and 96 
formulation registrations. along with new pesticide registration certificates approved every year. 
ZHENG SHI CHEMICAL owns two modern, intelligent production bases. Of which the Xiayi 
Branch covers an area of 53,000 square meters; Hebi Branch covers an area of 146,000 square 
meters. And one 2,000-square-meter R&D center with GLP laboratory standards.

Giới thiệu:
Thành lập năm 2001, CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ZHENGHZOU ZHENG SHI là một doanh ng-
hiệp công nghệ cao chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm và chế 
phẩm thuốc trừ sâu. Đây là nhà sản xuất chính các chất điều hòa sinh trưởng thực vật tại Trung Quốc.

Address: E/A 25F, International Business Center, 72 Nongye 
Road, Zhengzhou, China
Tel: 0086-18137128370
Email: Jason.liu@zs-chem.com
Website: www.zs-chemical.com
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ZHUHAI JIAHE TIANCHENG
TECHNOLOGY CO., LTD.

Sản phẩm chính:

Product Andex:

Booth no.: A95-3
Country: China

Các sản phẩm chủ lực của JiaheTiancheng bao gồm: Phân bón hữu cơ sinh học Nitro Humic Acid 
nguồn gốc khoáng, là loại phân bón cơ bản được ưa chuộng để cải tạo đất và thúc đẩy tăng 
trưởng cây trồng; Phân bón hữu cơ sinh học Nitro Humic Acid nguồn gốc khoáng Jianwuzong, một 
loại phân bón đặc biệt để cải tạo đất nhiễm mặn kiềm. JiaheTiancheng cũng cung cấp các loại 
phân bón hòa tan trong nước có chứa axit humic và nhiều loại phân bón hòa tan trong nước chứa 
các nguyên tố đa lượng khác nhau.

JiaheTiancheng’s core products include: Mineral-source Nitro Humic Acid Bio-organic Fertilizer 
which is the preferred base fertilizer for soil improvement and crop growth; Jianwuzong Miner-
al-source Nitro Humic Acid Bio-organic Fertilizer, a special fertilizer for saline-alkali soil improve-
ment. JIaheTiancheng also supplies humic acid-containing water-soluble fertilizers and various 
macro-element water-soluble fertilizers.

Introduction:
Friendship & Harmony, Natural Perfection  
Established in 2021, Zhuhai Jiahe Tiancheng Technology Co., Ltd. is the world’s first manufacturer 
to achieve industrial mass production of nitro humic acid with an annual capacity of 10,000 tons. 
Relying on our self-developed full closed-loop production technology of dry-process nitro humic 
acid, we have realized the dual breakthrough of core technology and production scale. We take 
the lead in industrial innovation and drive nitro humic acid into large-scale and high-efficiency 
production worldwide. We sincerely welcome global partners to cooperate hand in hand to 
boost the high-quality development of global agriculture.

Giới thiệu:

Thành lập năm 2021, Công ty TNHH Công nghệ Zhuhai Jiahe Tiancheng là nhà sản xuất đầu tiên trên 
thế giới đạt được sản xuất hàng loạt axit nitro humic ở quy mô công nghiệp với công suất hàng năm 
10.000 tấn. Dựa trên công nghệ sản xuất khép kín hoàn toàn do chính chúng tôi phát triển đối với axit 
nitro humic chế biến khô, chúng tôi đã đạt được bước đột phá kép về công nghệ cốt lõi và quy mô sản 
xuất. Chúng tôi dẫn đầu trong đổi mới công nghiệp và thúc đẩy sản xuất axit nitro humic quy mô lớn 
và hiệu quả cao trên toàn thế giới.

Address: Room 2322-1, Area C, 23rd Floor, No.106 Huitong 3rd 
Road, Hengqin District, Zhuhai City, Guangdong Province, China
Tel: 020-84225612
Email: 21986282@qq.com
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